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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng 

Điện Biên Phủ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

2
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ - Biểu tƣợng của sức mạnh Việt 

Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

3 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Điện Biên Phủ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp Quân đội Nhân dân 2024

4 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ: Mốc vàng lịch sử Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp Quân đội Nhân dân 2024

5 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Võ Đại tƣớng với Điện Biên Phủ Nguyễn Bắc Sơn Quân đội Nhân dân 2024

6
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Đại tƣớng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện 

Biên Phủ
Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

7
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Đại tƣớng Lê Trọng Tấn với chiến dịch  Điện 

Biên Phủ
Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

8
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Điện Biên Phủ - Những văn kiện mang tính lịch 

sử
Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024

9
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ
Hoàng Minh Phƣơng Quân đội Nhân dân 2024

10
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi của bản 

lĩnh và trí tuệ Việt Nam

PGS.TS. Vũ Nhƣ Khôi, 

TS. Nguyễn Văn Hữu, ThS. Trần 

Thị Thái

Quân đội Nhân dân 2024

11 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên Phủ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

12
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ - “Lừng lẫy năm châu, chấn động 

địa cầu”

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024
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13 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ qua những góc nhìn lịch sử

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

14
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ: Đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch 

Việt Nam

Bộ Quốc phòng, 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Quân đội Nhân dân 2024

15 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi Đoàn Hoài Trung Quân đội Nhân dân 2024

16 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Điện Biên Phủ không thể nào quên Hoàng Hải Quân đội Nhân dân 2024

17 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sự kiện - con số

Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân 

Thành 

(Sƣu tầm, biên soạn)

Quân đội Nhân dân 2024

18
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp (1945-1954) trên địa bàn Tây Bắc
Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024

19 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ký sự, tập 1 Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

20 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ký sự, tập 2 Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

21 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ - Tập 1 Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu Quân đội Nhân dân 2024

22 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ - Tập 2 Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu Quân đội Nhân dân 2024

23
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024):  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dƣới góc 

nhìn của ngƣời nƣớc ngoài
Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

24 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024): Kỷ vật Chiến sĩ Điện Biên
Nhiều tác giả (Bảo tàng Lịch sử 

quân sự)
Quân đội Nhân dân 2024

25
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025):  Tổng tiến công và nổi dậy 

Mùa Xuân năm 1975
Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024

26
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025):  Đại thắng mùa xuân 1975 - 

Những sự kiện lịch sử không quên
Đặng Việt Thủy Tri thức 2024

27
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Tƣ liệu các sự kiện diễn ra 

trƣớc và sau ngày giải phóng
Lê Chính Quân đội Nhân dân 2023
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28
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Công tác binh vận của 

Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc
TS. Nguyễn Khắc Trai Quân đội Nhân dân 2024

29
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Nhân chứng lịch sử Thành 

cổ Quảng Trị 81 ngày đêm
Mã Thiện Đồng Quân đội Nhân dân 2023

30 Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025):  Bi tráng Trƣờng Sơn An Bình Minh Quân đội Nhân dân 2024

31
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025):  Giải mật chính trƣờng miền 

Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm
Nông Huyền Sơn Quân đội Nhân dân 2024

32
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Nội các chính quyền Sài 

Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975
Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

33
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Ngƣời ba lần mƣu sát Ngô 

Đình Diệm
Nông Huyền Sơn Quân đội Nhân dân 2024

34
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025): Tập truyện ngắn các sự 

kiện và nhân vật trong chiến tranh
Hoài Hƣơng Quân đội Nhân dân 2023

35 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi:  Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

36 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hóa mới: Dân tộc, Khoa học, Đại chúng

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

37 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi:  Xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

38 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hóa ngoại giao đặc sắc

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

39 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hóa hƣớng tới Chân, Thiện, Mỹ

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

40 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024
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41 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

42 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

43 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi:  Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tiếp biến văn hóa nhân loại

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

44 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Kết tinh và tỏa sáng văn hóa Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (Sƣu 

tầm, biên soạn)

Hà Nội 2024

45 Xây dựng nền văn hóa và giáo dục theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ 

Chủ Tịch - ThS. Vũ Kim Yến, TS. 

Trần Thị Mai Thanh (Sƣu tầm, 

biên soạn)

Hà Nội 2022

46 Phong cách nêu gƣơng Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ 

Chủ Tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sƣu tầm, biên soạn)

Hà Nội 2022

47 Học Bác lòng ta trong sáng hơn Tuệ Minh Văn Học 2023

48 Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập Kiều Mai Sơn Kim Đồng 2023

49 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt

Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ 

Chủ Tịch - ThS. Vũ Kim Yến, TS. 

Trần Thị Mai Thanh (Sƣu tầm, 

biên soạn)

Hà Nội 2022

50 Kể chuyện Bác Hồ
Hoàng Nguyên Cát, Trần Hà, Lê 

Phƣơng Liên, Hà Quang Phƣơng
Kim Đồng 2023

51 Kể tiếp chuyện Bác Hồ Trần Quân Ngọc Tổng hợp TP.HCM 2023

52 Bác Hồ cầu hiền tài Tuệ Minh Văn Học 2023

53 Bác Hồ tấm gƣơng sáng mãi Tuệ Minh Văn Học 2023

54 Chuyện kể từ làng sen Chu Trọng Huyến Văn Học 2023

55 Theo dấu chân Bác Hồ TS. Phan Văn Hoàng Tổng hợp TP.HCM 2023

56 Suốt đời tu dƣỡng theo gƣơng Bác: Bác nhắc nhở về Danh và Lợi Trƣờng Giang (ST-TC) Dân Trí 2023

57 Suốt đời tu dƣỡng theo gƣơng Bác: Ngƣời cách mạng phải Dĩ công vi thƣợng Trƣờng Giang (ST-TC) Dân Trí 2023

58 Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp học trò xuất sắc, cộng sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023
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59 Tổng tƣ lệnh Võ Nguyên Giáp: "Ngọn cờ chỉ hƣớng, ngôi sao dẫn đƣờng" Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023

60 Tƣớng Giáp" Vị tƣớng của nhân dân - vị tƣớng của hòa bình Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023

61 Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "tƣ cách một ngƣời cách mệnh" Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023

62 "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nƣớc ngày đó" Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023

63
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Hoàng Sa, Trường Sa - Chủ quyền của Việt Nam: 

Tƣ liệu và sự thật lịch sử
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc Hà Nội 2023

64 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Thủy hải chiến Việt Nam trong lịch sử PGS. TS Cao Văn Liên Hà Nội 2024

65 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Hoàng Sa, Trƣờng Sa trong tâm thức ngƣời Việt Lƣu Văn Lợi, Kim Quang Minh Hà Nội 2024

66 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Dấu ấn Hoàng Sa Nhiều tác giả Hà Nội 2024

67 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Nhiều tác giả Quân đội Nhân dân 2024

68 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Hải đoàn cảm tử huyền thoại PGS. TS Cao Văn Liên Hà Nội 2024

69
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm:  Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam: Biển đảo Việt 

Nam mến yêu
Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024

70 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm: Khúc tráng ca về biển Đại tá, Nhà văn Chu Lai Quân đội Nhân dân 2024

71 Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm:  Gió không thổi từ biển Đại tá, Nhà văn Chu Lai Quân đội Nhân dân 2024

72
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm:  Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ 

quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa

Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử 

Quân sự Việt Nam
Quân đội Nhân dân 2024

73 Gìn giữ biên cƣơng lãnh thổ của Tổ quốc Phạm Vân Anh Quân đội Nhân dân 2023

74 Bảo vệ Tổ quốc: Phòng thủ vững chắc từ hƣớng biển Đông Phƣơng (ST - TC) Dân Trí 2023

75 Ngọn hải đăng: ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển Đông Phƣơng (ST-TC) Dân Trí 2023

76 Sông nƣớc - biển đảo trong đời sống của ngƣời Việt Nam Thanh Giang (ST 0 TC) Dân Trí 2023

77 Tự hào quốc ca Việt Nam - Văn Cao: Bậc tài danh thế kỷ (Bìa cứng) Nguyễn Thuỵ Kha Hà Nội 2023

78 Bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng trong tình hình mới

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân 

dân Việt Nam - Báo Quân đội 

nhân dân

Quân đội Nhân dân 2023
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79
Những điều cần biết về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở và hƣớng dẫn xây dựng, thực hiện 

hƣơng ƣớc, quy ƣớc của cộng đồng dân cƣ
Tăng Bình hệ thống Hồng Đức 2023

80 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn khu công nghiệp hiện nay Nhiều tác giả Công An Nhân Dân 2024

81
Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần XII. Nhiệm kỳ 2022 - 

2027

Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh
Trẻ 2023

82 Chuyên đề Hiểu Việt Nam - số 1 Nhiều tác giả Hội Nhà Văn 2023

83 Xoay chuyển tình hình Biển Đông James Borton Tổng hợp TP.HCM 2023

PHÁP LUẬT

84 Hiến pháp 5 năm ( Các bản hiến pháp năm 2013, 1992, 1980, 1959, 1946) Quốc Hội Lao Động 2023

85 Hiến pháp Nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Các bản Hiến pháp năm 2013-1992-1980-1959-1946) Quốc hội Hà Nội 2023

86
Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình - 166 tình huống giải đáp pháp luật về hôn 

nhân gia đình
Bích Phƣơng hệ thống Lao Động 2023

87
Luật phòng cháy và chữa cháy - Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ trong các cơ quan 

đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn
Vũ Tƣơi hệ thống Công An Nhân Dân 2023

88 Nhà nƣớc và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Nguyễn Văn Quân Tƣ Pháp 2023

89 Sổ tay hỏi đáp pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình (TB lần 1) Vụ Pháp chế - UBDT Tƣ Pháp 2023

90 Cẩm nang hƣớng dẫn áp dụng an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp Tăng Bình hệ thống Hồng Đức 2023

91 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý đất đai -Công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất Bích Phƣơng (hệ thống) Lao Động 2023

92 Phòng , chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao
PGS.TS.Trần Quang Hiển -TS. Đỗ 

Đức Hồng Hà
Công An Nhân Dân 2023

93 Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay TS. Trịnh Nhƣ Quỳnh Tƣ Pháp 2023

94 Tài liệu công tác thƣ viện tiêu chuẩn thƣ viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Tăng Bình, Tài Hành hệ thống Hồng Đức 2023

95 Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo Đông Phƣơng (ST - TC) Dân Trí 2023

96 Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay
ThS. Trƣơng Thị Thu Hà - ThS. 

Vƣơng Thị Liễu (Đồng Chủ biên)
Tƣ Pháp 2023

97
Tuyển tập quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp - Kỹ năng giao tiếp giúp bạn thành công 

trong công việc, cuộc sống hằng ngày
Bích Phƣơng (hệ thống) Lao Động 2023
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KINH TẾ

98 Áp dụng phƣơng thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam TS. Tạ Ngọc Hải (Chủ biên) Tƣ Pháp 2023

99 Sống sao trong thời đại số? Định hình lại tƣơng lai của con ngƣời, quốc gia và doanh nghiệp Eric Schmidt & Jared Cohen Trẻ 2023

100 Bứt phá thời số hóa: Bảy khối kiến tạo chuyển đổi số thành công Nitin Seth Trẻ 2023

101 Tƣơng lai số: Bốn lộ trình để nắm bắt giá trị số
Stephanie L. Woerner; Peter 

Weill; Ina M.Sebastian
Trẻ 2024

102 Bạn đã có sẵn mọi tố chất cần thiết để khởi nghiệp thành công Ash Ali & Hasan Kubba Trẻ 2023

103 101 ý tƣởng marketing trong bán hàng Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2024

104 45 giây tạo nên thay đổi: Thấu hiểu tiếp thị mạng lƣới Don Faila Trẻ 2023

105 Biến Mọi Thứ Thành Tiền (Quyển 2) Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2023

106 Cách kiếm tiền của David Rockefeller David Rockeffer / Mai Yên Thi Tri Thức 2023

107 Dạy con về tiền bạc Ernest Tan Thanh Hóa 2023

108 Đạo kinh doanh Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2024

109 Để có một tƣơng lai tài chính tƣơi sáng Robert T. Kiyosaki Trẻ 2024

110 Lời thú tội của một sát thủ kinh tế John Perkins Dân Trí 2023

111 Marketing bằng lời giới thiệu Tim Templeton Hồng Đức 2023

112 Ngƣời giàu có nhất thành Babylon GEORGE SAMUEL CLASON Văn Học 2023

113 Nhà cố vấn khởi nghiệp Nhiều tác giả Thế Giới 2024

114 Phƣơng pháp quản trị mục tiêu - Triết ký kinh doanh của công ty tỷ đô ByteDance Lý Dƣơng Lâm Hồng Đức 2023

115 Quản trị Inamori: Mỗi nhân viên đều đóng vai trò chính Inamori Kazuo Trẻ 2023

116 Quản trị nguồn nhân lực PGS.TS.Trần Kim Dung Tài Chính 2023

117 Quan trọng hơn tiền bạc... chính là đội nhóm của doanh nhân Robert T. Kiyosaki Trẻ 2024

118 Rich habits, poor habits: Sự khác biệt giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo Thomas C.Corley Hồng Đức 2019

119 Tài Chính Cho Mọi Ngƣời Paco de Leon Dân Trí 2023

120 Tôi sẽ trở thành ngƣởi giàu trong tƣơng lai - Những câu chuyện bồi dƣỡng năng lực quản lý tài chính Vũ Bích Ngọc Văn Học 2024

121 Tự tin trong kinh doanh Alice Muir Thanh Hóa 2023

VĂN HÓA

122 54 Dân tộc Việt Nam, là cây một gốc là con một nhà

Đặng Việt Thủy ( Chủ biên ), 

Hoàng Thị Thu Hoàn, Nguyễn 

Minh Thủy

Hà Nội 2024

123 Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt Nam Nam Phong (ST - TC) Dân Trí 2023
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124 Đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024

125 Một số phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc Việt Nam Thanh Giang (ST - TC) Hồng Đức 2023

126 Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dựa vào cộng đồng Nguyễn Thị Hiền Văn hóa Dân tộc 2022

127 Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc trong phong tục Thanh Giang (ST - TC) Dân Trí 2023

128 Lễ tết quê hƣơng: Tạm biệt Chép Vàng - Chuyện kể dịp Tết Ông Táo Lý Minh Phúc - Tuệ An Kim Đồng 2023

129 Tín ngƣỡng của các dân tộc Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Hà Nội 2023

130 Tín ngƣỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023

131 Tín ngƣỡng và văn hóa tín ngƣỡng ở Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh chủ biên Hà Nội 2023

132 Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam Thanh Giang (ST - TC) Dân Trí 2023

133 Thực hành văn hóa tín ngƣỡng Việt Nam NGUYỄN HẠNH Trẻ 2024

134 Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới đƣợc UNESCO công nhận Võ Văn Thành Hà Nội 2023

135 Di sản đặc thù của Việt Nam - Kinh đô Huế PGS.TS. Đỗ Bang (Chủ biên) Hà Nội 2021

136 Tri thức Việt Nam - Những gƣơng mặt tiêu biểu: Quyển 1 - Chính trị - Quân sự - Ngoại giao GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh Hà Nội 2024

137 Tri thức Việt Nam - Những gƣơng mặt tiêu biểu: Quyển 2 - Khoa học - Giáo dục - Công nghệ GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh Hà Nội 2024

138 Tri thức Việt Nam - Những gƣơng mặt tiêu biểu: Quyển 3 - Văn hóa - Văn học - Nghệ thuật GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh Hà Nội 2024

139 Trạng Nguyên Việt Nam Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024

140 Mấy vấn đề về xuất bản và văn hoá đọc Việt Nam hiện nay GS.TS. Đinh Xuân Dũng Hà Nội 2023

141 Chiến tranh biên giới Tây Nam dƣới góc nhìn phê bình phân tâm học Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023

142 Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản Nguyễn Quốc Vƣơng Phụ Nữ 2023

143 Nhà văn Sơn Nam - Những góc đời riêng lạ

Nhiều tác giả (Đào Thúy Hằng, 

Phạm Sỹ Sáu, Lý Lan, Ngô Khắc 

Tài, Võ Đắc Danh, Nguyễn Trọng 

Chức, Lam Điền)

Trẻ 2023

144 Sơn Nam. Đi và ghi nhớ Sơn Nam Trẻ 2023

145 Sơn Nam. Hƣơng rừng Cà Mau (bản in năm 1962 - bìa cứng) Sơn Nam Trẻ 2023

146 Sơn Nam. Ngƣời bạn triệu phú Sơn Nam Trẻ 2023

147 Các địa danh nổi tiếng nhất thế giới (in màu; bìa cứng)
Clive Gifford; Trần Giang Sơn 

dịch giả
Hà Nội 2023

148 Kì quan thế giới
Philippe Simon - Marie-Laure 

Bouet
Kim Đồng 2023
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149 Những tôn giáo trên thế giới
Ross Dickinson; Ngô Phan Minh 

Vũ dịch
Hồng Đức 2024

150 Các vị thần linh khắp thế gian Epic Kim Đồng 2023

151 Triết lý nhà Phật Đoàn Trung Còn Hồng Đức 2024

152 Truyện Phật dạy đối nhân xử thế Mai Anh tổng hợp và biên soạn Hồng Đức 2024

LỊCH SỬ

153 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX - Quyển thƣợng Đào Duy Anh Hà Nội 2023

154 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX - Quyển hạ Đào Duy Anh Hà Nội 2023

155 Lịch sử Việt Nam một góc nhìn PGS.TS. Đỗ Bang Tri Thức 2023

156 Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm Tăng Bình hệ thống Hồng Đức 2023

157 Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong văn hóa Việt Nam Thanh Giang (ST-TC) Dân Trí 2023

158 Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2023

159 Văn hóa giữ nƣớc của ngƣời Việt từ truyền thống đến hiện tại Nam Phong (ST và TC) Dân Trí 2023

160 Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ nƣớc của dân tộc Việt Nam Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024

161 Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo Bách Khoa (st, tc) Hồng Đức 2023

162
Sống để kể lại những anh hùng (Câu chuyện cảm động về những ngƣời anh hùng cao thƣợng, bình dị, sống 

mãi trong lòng dân; Bìa cứng)
Nguyễn Quang Chánh Tổng hợp TP.HCM 2023

163 Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam Nam Phong (ST -TC) Dân Trí 2023

164 Nhân tài nƣớc Việt danh sáng ngàn năm Thanh Giang (ST-TC) Hồng Đức 2023

165 Tƣ tƣởng yêu nƣớc Ngô Thì Nhậm TS. Lƣu Đình Vinh Tổng hợp TP.HCM 2024

166 Miền Bắc - Một thời chiến tranh, một thời hòa bình

Folke Isaksson, Jean 

Hermanson/Saftra; Mai Yên Thi 

dịch

Mỹ Thuật 2023

167 Lƣợc sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII đến khi Pháp xâm chiếm (1859) Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2023

168 Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi tiếng Việt Nam TK XX Thanh Giang (ST-TC) Dân Trí 2023

169 Luật xƣa nƣớc Việt điều hay nên biết Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2023

170 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2023

171 Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX Nguyễn Đăng Song Quân đội Nhân dân 2023
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VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

172 150 thuật ngữ văn học Lại Nguyên Ân Kim Đồng 2023

173 199 mấy hồi ấy làm gì? Trang Neko - X.Lan Kim Đồng 2023

174 2 ngƣời trong 1 ngăn tủ PHÁT DƢƠNG Trẻ 2023

175 24 Gƣơng hiếu thảo - Nhị thập tứ hiếu toàn tập Huy Tiến Thanh Hóa 2023

176 30 Ngày biết đàn Guitar Hoàng Hạc Thanh Hóa 2023

177 Albert Einstein - Nhà khoa học thiên tài TUỆ MINH Văn Học 2023

178 Alfred Nobel - Nhà khoa học lừng danh TUỆ MINH Văn Học 2023

179 Anton Pavlovich Chekhov – Truyện ngắn chọn lọc Bùi Ngọc Diệp (dịch) Tổng hợp TP.HCM 2023

180 Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi (Fredrik Backman) Fredrik Backman Trẻ 2023

181 Bán một cành mai ăn tết HOÀNG CÔNG DANH Trẻ 2024

182 Bảy điều ƣớc Phạm Ngọc Tuấn - Hồng Hà Kim Đồng 2023

183 Bắt đầu bằng để lại Dƣơng Thành Truyền Trẻ 2023

184 Ca dao dân ca dành cho học sinh Minh Nhật Dân Trí 2023

185 Ca dao tục ngữ dành cho học sinh An Nam Hồng Đức 2023

186 Các loại hình hát xƣớng dân gian ba miền Việt Nam Thanh Giang (ST - TC) Dân Trí 2023

187 Cánh buồm đỏ thắm Aleksandr Grin Kim Đồng 2023

188 Cậu Hoàng Tử Nhỏ Saint-Exupéry Hà Nội 2023

189 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh 30 Văn Học 2023

190 Có những ngày chông chênh giữa phố Phạm Minh Mẫn Tổng hợp TP.HCM 2023

191 Combo Trò chuyện cùng Tony (2 cuốn) Tony Buổi Sáng Trẻ 2023

192 Con Đƣờng Bay Qua Lằn Ranh Sinh Diệt Nguyễn Phúc Bửu Sum Hội Nhà Văn 2023

193 Cơn Mƣa Bội Bạc Vũ Thành Sơn Hội Nhà Văn 2023

194 Cựu tộc  - Quyển 2 - Hồi tù và cuối cùng Phú An Tổng hợp TP.HCM 2023

195 Cựu tộc - Quyển 1 - Huyền thoại về Rồng Tuyết Phú An Tổng hợp TP.HCM 2023

196 Chị Sáu ở Côn Đảo Lê Quang Vịnh Kim Đồng 2023

197 Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ Svetlana Alexievich Hội Nhà Văn 2023

198 D.Thụy - Oxford thƣơng yêu Dƣơng Thụy Trẻ 2023

199 Danh tác rút gọn của Pegasus - Gatsby vĩ đại

Tác giả: F. Scott Fitzgerald; Tóm 

lƣợc: Sonal Talwar; Dịch giả: Trần 

Giang Sơn

Hà Nội 2024

200 Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia đình Robinson

Tác giả: Johann Wyss; Tóm lƣợc: 

Gita Nath; Dịch giả: Trần Giang 

Sơn

Hà Nội 2024
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201 Danh tác rút gọn của Pegasus - Kiêu hãnh và Định kiến

Tác giả: Jane Austen; Tóm lƣợc: 

Sonal Talwar; Dịch giả: Trần 

Giang Sơn

Hà Nội 2024

202 Danh tác rút gọn của Pegasus - Oliver Twist

Tác giả: Charles Dickens; Tóm 

lƣợc: Usha Sood; Dịch giả: Trần 

Giang Sơn

Hà Nội 2024

203 Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Tác giả: Victor Hugo; Tóm lƣợc: 

Manpreet K. Aden; Dịch giả: Trần 

Giang Sơn

Hà Nội 2024

204 Dân gian triết - Nghiên cứu văn xuôi Trần Bảo Định Võ Quốc Việt Tổng hợp TP.HCM 2023

205 Dòng Máu Rồng Tiên Trần Nguyễn Duy Tùng Hội Nhà Văn 2023

206 Đài hoa tím (Chuyện 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc) Nguyễn Văn Tân Văn Học 2023

207 Đám mây trò chuyện với chân trời Phạm Minh Mẫn Tổng hợp TP.HCM 2023

208 Để lại những dấu chân Nguyễn Phan Khiêm Văn Học 2023

209 Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi Ivan Jablonka Trẻ 2023

210 Đối tác đến từ bên kia Phan Ngọc Chính Tổng hợp TP.HCM 2023

211 Đứa bé mất tích Simon Beckett Dân Trí 2023

212 Đứa con gái hoang đàng Jeffrey Archer Lao Động 2023

213 Đứa con phi pháp - Tự truyện về thời thơ ấu ở Nam Phi Trevor Noah Trẻ 2023

214 Đừng Tự Dối Mình (TB) Philippe Besson Hội Nhà Văn 2023

215 Edison - Bậc thầy của những nhà phát minh TUỆ MINH Văn Học 2023

216 Già ham sách (Mơ giấc mơ chữ nghĩa) Trần Bảo Định Tổng hợp TP.HCM 2023

217 Hai đứa trẻ Thạch Lam Văn Học 2023

218 Hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ Khả Minh ( Biên soạn) Văn học 2024

219 Hết Thảy Chúng Ta Đều Là Quá Khứ Tâm An Văn Học 2023

220 Họ trở thành nhân vật của tôi Hồ Anh Thái Trẻ 2024

221 Hoa lƣu ly không về Từ Kế Tƣờng Hà Nội 2023

222 Học đàn Piano Brad Hill Hồng Đức 2023

223 Hỡi những ngƣời tiên phong! Willa Sibert Cather Phụ Nữ Việt Nam 2023

224 HP 01. Harry Potter và Hòn đá phù thủy J.K. Rowling Trẻ 2023

225 HP 02. Harry Potter và Phòng chứa bí mật J.K. Rowling Trẻ 2023

226 HP 03. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban J. K. Rowling Trẻ 2023

227 HP 04. Harry Potter và Chiếc cốc lửa J.K. Rowling Trẻ 2023

228 HP 05. Harry Potter và Hội Phƣợng Hoàng J.K. Rowling Trẻ 2023

229 HP 06. Harry Potter và Hoàng tử Lai J.K. Rowling Trẻ 2023

230 HP 07. Harry Potter và bảo bối tử thần J.K. Rowling Trẻ 2023
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231 HP. Harry Potter - Hành trình xuyên lịch sử pháp thuật Thƣ viện Anh Trẻ 2023

232 HP. Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ J.K. Rowling Trẻ 2023

233 HP. Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa
K. Rowling, Jack Thorne, John 

Tiffany
Trẻ 2023

234 Kiếp ngƣời Ngọc Giao Trẻ 2023

235 Khi lỗi thuộc về những vì sao (John Green) John Green Trẻ 2023

236 Không gia đình bìa mềm Hecto Malot Văn Học 2023

237 Là Bạn Nhƣng Vạn Lần Tốt Hơn Mike Bayer Dân Trí 2023

238 Lão Hạc Nam Cao Văn Học 2023

239 Lật những mảnh ghép văn chƣơng Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023

240 Lẽ Sống Viktor E. Frankl Tổng hợp TP.HCM 2023

241 Leonardo Da Vinci - Bậc thầy nghệ thuật TUỆ MINH Văn Học 2023

242 Lev Tolstoy - Nhà văn hiện thực vĩ đại TUỆ MINH Văn Học 2023

243 Liên minh tinh quái - Tập 1
Mac Barnett, Jory John. Ngƣời 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020

244 Liên minh tinh quái - Tập 2: Sa lầy
Mac Barnett, Jory John. Ngƣời 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020

245 Liên minh tinh quái - Tập 3: Mùa hè tuyệt vời
Mac Barnett, Jory John. Ngƣời 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020

246 Liên minh tinh quái - Tập 4: Nốt nhạc điểm tô
Mac Barnett, Jory John. Ngƣời 

Dịch, Nguyễn Thúy Loan
Văn Học 2020

247 Lĩnh Nam chích quái Vũ Quỳnh - Kiều Phú Kim Đồng 2023

248 Loài hoa bất tử Huỳnh Khánh Hà Nội 2022

249 Luật im lặng (Bìa mới)
Mario Puzo. Ngƣời Dịch, Lƣơng 

Lê Giang
Văn Học 2023

250 Mã số 93 (Tiểu thuyết trinh thám) Oliver Norek Phụ Nữ 2023

251 Ma thuật yêu - Brida Paulo Coelho Phụ Nữ Việt Nam 2023

252 Marie Curie - Nữ bác học giành hai giải Nobel TUỆ MINH Văn Học 2023

253 Miếng da lừa
Honoré De Balzac; Dịch giả: 

Nguyễn Văn Vĩnh
Hội Nhà Văn 2022

254 Mọi chuyện tùy duyên Trƣơng Thiết Thành Hồng Đức 2023

255 Một chuyện tình vớ vẩn NGUYỄN NGUYÊN PHƢỚC Trẻ 2023

256 Một Ví Dụ Xoàng Nguyễn Bình Phƣơng Hội Nhà Văn 2023

257 Mỹ học của Nguyễn Du Lê Ngọc Trà Trẻ 2024

258 Nắng trong vƣờn Thạch Lam Văn Học 2023

259 Newton - Nhà khoa học đại tài TUỆ MINH Văn Học 2023
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260 Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Trẻ 2023

261 Nơi chúng ta thuộc về Amanda Huỳnh Trẻ 2023

262 Nƣớc Mỹ đâu xa - Quyển 1: Tiểu bang New York - Tiểu bang Hoàng đế Lê Lan Anh Hội Nhà Văn 2023

263 Nƣớc non vạn dặm - Tập 2: Lênh đênh bốn biển Nguyễn Thế Kỷ Văn Học 2023

264 Ngƣời biển lận
Molière. Dịch giả: Nguyễn Văn 

Vĩnh diễn quốc-âm
Hội Nhà Văn 2022

265 Ngƣời kể chuyện trên báo Đỗ Đình Tấn Tổng hợp TP.HCM 2023

266 Ngƣời mẹ cầm súng Nguyễn Thi Kim Đồng 2023

267 Ngƣời Mỹ da đen trong bản đồ văn học Mỹ Nguyễn Thị Tuyết Tổng hợp TP.HCM 2023

268 Ngƣời Việt nói tiếng Việt Nguyễn Quang Thọ Tổng hợp TP.HCM 2023

269 Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh Văn Học 2023

270 Nhƣ Đóa Hoa Sƣơng Gào Hà Nội 2023

271 Nhƣ Ta Là J. Krishnamurti Dân Trí 2023

272 Những câu chuyện truyền cảm hứng- cha mẹ không phải ngƣời giúp việc Lam Tuyền Văn Học 2023

273 Những câu chuyện truyền cảm hứng- học tập thật là vui Lam Tuyền Văn Học 2023

274 Những câu chuyện truyền cảm hứng- mình cực siêu Lam Tuyền Văn Học 2023

275 Những câu chuyện truyền cảm hứng- quản lý tốt bản thân Lam Tuyền Văn Học 2023

276 Những câu chuyện truyền cảm hứng- từ bỏ thói quen xấu Lam Tuyền Văn Học 2023

277 Những cô em gái Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2022

278 Những cô gái cuối cùng
Riley Sager; Quách Cẩm Phƣơng 

dịch
Lao Động 2023

279 Những Đứa Trẻ Nhớ Đƣợc Tiền Kiếp Ian Stevenson, M.D Dân Trí 2023

280 Những hành tinh của Robin
Richard Powers; Đỗ Trí Vƣơng 

dịch
Văn học 2024

281 Những hiệu quế
Bruno Schulz; Dịch giả: Xuân 

Trƣờng
Hội Nhà Văn 2023

282 Những Lá Thƣ Du Hành Thời Gian Bƣu điện giấc mơ Văn Học 2023

283 Những ngày hạnh phúc ở làng ồn ào Dịch giả Nguyễn Bích Lan Phụ Nữ 2023

284 Những ngƣời châu Âu
Henry James; Dịch giả: Phan 

Lƣơng
Hội Nhà Văn 2023

285 Những Tâm Thƣ Gửi Chính Mình Bƣu điện giấc mơ Văn Học 2023

286 Những thiếu nữ nhà March
Louisa May Alcott; Hoàng Minh 

Trang dịch
Văn học 2024

287 Ông già và biển cả (bìa da) Ernest Hemingway Văn Học 2023
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288 Ông Tƣớng Tình Báo Bí Ẩn Và Những Điệp Vụ Siêu Hạng Hoàng Hải Vân Tổng hợp TP.HCM 2023

289 Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất (Jonas Jonasson) Jonas Jonasson Trẻ 2023

290 Ông trùm cuối cùng
Mario Puzo. Ngƣời dịch: Lƣơng 

Lê Giang
Văn Học 2023

291 Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ Tập 1 Isle Osaki Dân Trí 2023

292 Phố vẫn gió (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà Hội Nhà Văn 2024

293 Quân sƣ & những vụ án Lê Đắc Hoàng Hựu Tổng hợp TP.HCM 2023

294 Quân vƣơng thuật cai trị Mai Thị Thu Huyền dịch Văn học 2024

295 Soi gƣơng Tử Yên Nguyễn Thu Thủy Phụ Nữ 2023

296 Soji - Phủi bụi tâm hồn Shoukei Matsumoto Hồng Đức 2023

297 Sống đẹp là sống đạo Huệ khải Tổng hợp TP.HCM 2023

298 Sống Đời Tự Do Michael A. Singer Dân Trí 2023

299 Tiệc vƣờn
Katherine Mansfield; Dịch giả: An 

Thanh
Hội Nhà Văn 2023

300 Tiện bút 1 Cao Việt Dũng Hội Nhà Văn 2022

301 Tiếng gọi Hoàng Thiên Yên Văn Học 2023

302 Tiếng thét dƣới băng Camilla Grebe Phụ Nữ 2023

303 Tiếng Việt giàu đẹp - Từ câu sai đến câu hay Nguyễn Đức Dân Trẻ 2023

304 Tiểu song u ký
Trần Kế Nho; Dịch và bình chú: 

Lê Tiến Thành
Hồng Đức 2024

305 Toàn thƣ nhân vật thần thoại Đông Tây Kim Sewon Hồng Đức 2023

306 Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam trong văn học Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023

307 Thành ngữ tục ngữ Việt Nam dành cho học sinh Thanh Nhật Dân Trí 2023

308 Thuyết nữ quyền
Harriet Dyer, Đinh Thuận Thiên, 

Võ Nguyễn Hải Vy dịch
Hồng Đức 2024

309 Thƣơng Nhau Đến Ngày Sau Sbooks tuyển chọn từ cuộc thi Văn Học 2023

310 Trại hoa vàng Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2022

311 Trở lại hiện trƣờng vụ án
Mã Đinh Hàn Trang; Tô Ngọc Hà 

dịch
Văn học 2024

312 Văn học dân gian Việt Nam (bìa cứng) GS.TS Nguyễn Xuân Kính Hồng Đức 2021

313 Võ Thị Sáu con ngƣời và huyền thoại Nguyễn Đình Thống Tổng hợp TP.HCM 2023

314 Vƣơng Hồng Sển - Thú chơi sách Vƣơng Hồng Sển Trẻ 2023

315 Ý đẹp lời hay việc tốt - Cây xƣơng rồng trên cát Nhiều tác giả Phụ Nữ Việt Nam 2023

316 Ý đẹp lời hay việc tốt - Đôi dép của cha Nhiều tác giả Phụ Nữ Việt Nam 2023

317 Yersin - Peste & Cholera (tiểu thuyết) Patrick Deville Trẻ 2023
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

318 Vệ sinh an toàn thực phẩm
TS. Nguyễn Hùng Nguyệt biên 

soạn
Hà Nội 2023

319 Chế độ ăn bổ trí não giảm stress Nguyễn Thị Minh Kiều Hồng Đức 2023

320 Y học thƣờng thức: Những biểu hiện và điều trị hệ tiết niệu

Trình Kế Văn (Chủ biên); Trƣơng 

Hải Anh, Lý Thiên Vũ

Phạm Trung Hiếu (dịch), Trần 

Đình Bình, Trần Thanh Loan, 

Dƣơng Thế Anh, Đặng Công Bắc, 

Đàm Minh Quế

Hà Nội 2024

321 Thuốc nam dùng trong gia đình - 50 Chứng bệnh thƣờng mắc… BS. Lê Minh, Lê Ba, Hoàng Thủ Phụ Nữ 2023

322 Tự chữa bệnh không dùng thuốc DS. Đào Suy Anh Lao Động 2023

323 501 bài tập giảm cân và giữ dáng (sách ảnh; in màu)
Andra Avizienis; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023

324 Béo Ơi Vĩnh Biệt Trần Thủy Tiên Giáo Dục Việt Nam 2023

325 Chữa bệnh không dùng thuốc - Biện pháp cần thiết để tăng cƣờng sức khỏe BS. Lê Minh Phụ Nữ 2023

326 Cổ, vai, lƣng khỏe mạnh với bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Philip Striano; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023

327 Day ấn xoa bóp - Trị liệu 20 bệnh thƣờng gặp Lý Nam Sinh Thanh Hóa 2023

328 Đốc-tờ Năm - Câu chuyện diệu kỳ về ngƣời chống lại bệnh dịch hạch Élisabeth du Closel Trẻ 2023

329 Giãn cơ bắp, thƣ giãn, giảm đau nhức (sách ảnh; in màu)
Sophie Cornish-Keefe; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023

330 Khỏe, đẹp với các bài tập cơ bản (sách ảnh; in màu)
Dr. Abigail Ellsworth; 

Trần Giang Sơn (dịch)
Hà Nội 2023

331 Thức ăn phòng và trị bệnh - Ăn uống hợp lý để sống khỏe sống lâu BS. Lê Minh Phụ Nữ 2023

332 Ẩm Thực Dƣỡng Sinh Bùi Quốc Châu Hồng Đức 2023

333 Ăn gì không chết - Sức mạnh chữa lành của thực phẩm Michael Greger, Gene Stone Trẻ 2023

334 Ăn Uống Phòng Và Chữa Bệnh Canh Dƣỡng Sinh
Lập Thành Hòa - Thạch Thƣợng 

Nghi - Trần Anh Kiệt
Hồng Đức 2023

335 Chế độ ăn phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đƣờng Nguyễn Thị Minh Kiều Hồng Đức 2023

336 Quá trình lão hóa và cái chết Roger Mehl Tri Thức 2023

337 Tại sao chúng ta lại già đi. Hiểu đúng về lão hóa Sue Armstrong Trẻ 2023

338 Thực đơn ăn chay giúp giảm béo Quỳnh Hƣơng Hồng Đức 2023

339 Thực Dƣỡng Hƣớng Dẫn Cách Thức Thay Đổi Số Phận Lê Hà Lộc Đà Nẵng 2023
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340 Ung thƣ không loại trừ ai...kể cả bác sĩ DR Philippa Kaye Thanh Hóa 2023

341 Xoa Bóp Huyệt Vị - Phƣơng Pháp Trị Liệu Đặc Sắc Của Y Học Trung Quốc Đông A Sáng Đà Nẵng 2023

342 Y học & Sức khỏe. Thai kỳ khỏe mạnh - Vƣợt cạn bình an Bùi Chí Thƣơng Trẻ 2023

343 pH diệu kỳ
Robert O. Young& Shelley 

Redford Young
Lao Động 2023

344 Quái kiệt Marathon Dean karnazes Thể thao và Du lịch 2023

345 Phƣơng Pháp Trƣờng Sinh Và Đạo Thiền - Thuật Làm Trẻ Ngƣời Và Sống Thọ (HT) Huỳnh Văn Ba Hồng Đức 2023

346 Khoa học khám phá. Bản thiết kế vĩ đại
Stephen Hawking và Leonard 

Mlodinow
Trẻ 2023

347 Khoa học khám phá. Bảy nàng con gái của Eva Bryan Sykes Trẻ 2023

348 Khoa học Khám phá. Câu chuyện cơ thể con ngƣời: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật Daniel E. Lieberman Trẻ 2023

349 Khoa học Khám phá. Dữ liệu lớn
Viktor Mayer-Schöenberger, 

Kenneth Cukier
Trẻ 2023

350 Khoa học khám phá. Khát vọng tới cái vô hạn. Những con số - các vũ trụ - và con ngƣời Trịnh Xuân Thuận Trẻ 2023

351 Khoa học khám phá. Liệu IT đã hết thời? Nicholas G. Carr Trẻ 2023

352 Khoa học Khám phá. Lƣợc sử thời gian Stephen Hawking Trẻ 2023

353 Khoa học Khám phá. Ngôn ngữ của đối xứng Mario Livio Trẻ 2023

354 Khoa học Khám phá. Những con đƣờng của ánh sáng 01 Trịnh Xuân Thuận Trẻ 2023

355 Khoa học Khám phá. Những con đƣờng của ánh sáng 02 Trịnh Xuân Thuận Trẻ 2023

356 Khoa học khám phá. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ Stephen Hawking Trẻ 2023

357 Khoa học Khám phá. Vùng tối, lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng Fred Kaplan Trẻ 2023

358 Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại

Nguyễn Bích Hằng biên soạn; 

Thƣợng toạ Thích Thanh Duệ 

thẩm định và hiệu đính

Hà Nội 2023

359 Phong thủy và tài lộc Eric Shaffert Hồng Đức 2023

360 Phong thuỷ hoá giải (Sách tham khảo) THS. Vũ Đức Huynh Thanh Hoá 2023

361 Phong thuỷ thực hành - Ứng dụng trong đời sống, kinh doanh, văn phòng, nhà ở THS. Trần Quang, Trần Lâm Tích Thanh Hoá 2023

362 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn Giang Văn Toàn (biên soạn) Hồng Đức 2024

KHOA HỌC PHỔ THÔNG

363 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân Ngô Di Lân Trẻ 2023

364 100 món bánh ngon - 2023 (Dzoãn Vân) Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Phụ Nữ 2023
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365 100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới Jon Balchin Dân Trí 2023

366 100 tấm gƣơng vƣợt khó của các danh nhân Ths Nguyễn Quốc Khánh Dân Trí 2023

367 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của mình
Mẹ của Pôn & Oliu, Minh họa: 

Biên Thùy
Trẻ 2023

368 11 lời khuyên chân thành cho thế hệ trẻ Bill Gates Nguyễn Gia Linh Lao Động 2023

369 7 Chiến Lƣợc Để Sống Sung Túc & Hạnh Phúc Jim Rohn Tổng hợp TP.HCM 2023

370 Ai cũng yêu quý bạn - Những câu chuyện bồi dƣỡng khả năng giao tiếp Hoàng Hƣờng Văn Học 2024

371 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 01 Nhiều tác giả Trẻ 2023

372 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 02 Nhiều tác giả Trẻ 2023

373 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 03 Nhiều tác giả Trẻ 2023

374 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 04 Nhiều tác giả Trẻ 2023

375 Các mức độ của đời sống đạo đức Ivan Gobry Tri Thức 2023

376 Cách biến năng lực của bạn thành tiền Earl Prevette Hà Nội 2023

377 Cách thay đổi thói quen
Ray Mond de Saint - Laurent /V õ 

Thị Thu Thảo 
Tri Thức 2023

378 Cái chết hạnh phúc ALBert Camus Văn Học 2023

379 Cẩm nang tƣ duy ngụy biện (Tái bản 2023) Richard Paul, Linda Elder Tổng hợp TP.HCM 2023

380 Cẩm nang tƣ duy phản biện (Tái bản 2023) Richard Paul, Linda Elder Tổng hợp TP.HCM 2023

381 Chỉ có bạn mới trả lời đƣợc câu hỏi của cuộc đời mình Amber Rae Trẻ 2023

382 Cơ Thể Không Bao Giờ Nói Dối PhD Alice Miller Phụ Nữ 2023

383 Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ Phan Văn Trƣờng Trẻ 2023

384 Cuộc đời soi tỏ: Chúng ta đánh mất và tìm thấy chính mình nhƣ thế nào Stephen Grosz Trẻ 2023

385 Đắc nhân tâm dành cho phụ nữ Dale Carnegie Văn Học 2023

386 Dẫn dắt. Lãnh đạo chứ không quản lý. Những điều tôi học đƣợc từ cuộc đời Alex Ferguson, Michael Moritz Trẻ 2023

387 Danh nhân khoa học & lƣợc sử khoa học thế giới Lâm Thành Mỹ Tổng hợp TP.HCM 2023

388 Đánh Thức Trí Thông Minh J. Krishnamurti Dân Trí 2023

389 Đạo đức học của sức mạnh G.Gusdorf Tri Thức 2023

390 Đảo ngƣợc thói thƣờng: Sự thật tàn bạo về những bí mật thành công chƣa ai dám nói bạn biết Rohit Bhargava Trẻ 2023

391 Để kẻ xấu biết bạn lợi hại thế nào - Những câu chuyện bồi dƣỡng năng lực tự bảo vệ bản thân Nguyễn Thu Phƣơng Văn Học 2024

392 Đi làm đừng đi lầm Ron Friedman Thanh Hóa 2023

393 Dịch chuyển: Bạn sẽ sống ở đâu năm 2050? Parag Khanna Trẻ 2023
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394 Đoạt lòng ngƣời Dale Carnegie Hà Nội 2023

395 Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đƣờng: Cuộc đời là những chọn lựa Zack Friedman Trẻ 2023

396 Đừng từ bỏ quá sớm
Trần Hùng Thiện, Minh họa: Đào 

Mạnh Hà
Trẻ 2023

397 Giá nhƣ tôi biết điều này trƣớc khi thi Đại học Đinh Tuấn Ân Phụ Nữ 2023

398 Giá trị đích thực của tuổi trẻ GS Nguyễn Lân Dũng Hà Nội 2023

399 Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi già Trầm Bạch Hồng Đức 2023

400 Giáo dục châu Âu
Romain Gary; Dịch giả: Cao Việt 

Dũng
Hội Nhà Văn 2023

401 Giúp con hạnh phúc. Cả năm vui khỏe cùng con - 52 tuần với các hoạt động vui chơi và thƣ giãn
Laetitia Ganglion Bigorda, Sophie 

de Mullenheim, Shobana Vinay
Trẻ 2023

402 Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác Haim Shapira Phụ Nữ Việt Nam 2023

403 Hành trình khám phá. Con đƣờng của nƣớc Hà Triều Trẻ 2023

404 Hãy bầu tớ làm lớp trƣởng - Những câu chuyện bồi dƣỡng năng lực lãnh đạo Hoàng Hƣờng Văn Học 2024

405 Hãy chọn lấy năng lƣợng tích cực - Những câu chuyện giúp bạn có thêm năng lƣợng tích cực Hoàng Hƣờng Văn Học 2024

406 Hóa ra mình rất cừ - Những câu chuyện giúp bạn bồi dƣỡng sự tự tin Nguyễn Thu Phƣơng Văn Học 2024

407 Học cách học - Bàn về kỹ năng tƣ duy cho sinh viên đại học Kiều Hiếu Trẻ 2023

408 Học Giỏi Cách Nào Đây? (Khổ Nhỏ) Teo Aik Cher Tổng hợp TP.HCM 2023

409 Học tập là chuyện nhỏ - Những câu chuyện giúp bạn sở hữu khả năng học tập vƣợt trội Vũ Bích Ngọc Văn Học 2024

410
Hỏi lạ độc - Đáp khoa học: những thắc mắc lạ lùng, những tin đồn dai dẳng và những hiện tƣợng khó giải 

thích nhất thế giới
Mitchell Moffit & Greg Brown Trẻ 2023

411 IKIGAI - dành cho lứa tuổi thiếu niên - hành trình tìm kiếm mổt cuộc đời đáng giá IKIGAI và Ichigo Ichie Dân Trí 2023

412 Keep Calm. Bạn chỉ sống có một lần Nhã Nam Trẻ 2023

413 Khiến ngƣời khác thay đổi suy nghĩ: nghệ thuật gây ảnh hƣởng mà không thao túng Rob Jolles Trẻ 2023

414 Không có đỉnh quá cao - Từ làng quê bƣớc ra chinh phục thế giới
PHAN VĂN TRƢỜNG, Nhiều tác 

giả
Trẻ 2023

415 Không có sông quá dài - Cẩm nang dành cho những ngƣời khởi nghiệp Phan Văn Trƣờng và Nhiều tác giả Trẻ 2023

416 không làm ngƣời ỷ lại - Những câu chuyện bồi dƣỡng thói quen tốt Nguyễn Thu Phƣơng Văn Học 2024
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417 Không thể sao nhãng: Kiểm soát sự tập trung và sống đời bạn muốn Nir Eyal, Julie Li Trẻ 2023

418 Kiến thức hấp dẫn. Dịch bệnh mắc dịch (Horrible Science)
Nick Arnold, Tony De Saulles 

minh họa
Trẻ 2023

419 Kỷ luật tích cực - Giờ tạm nghỉ tích cực Jane Nelsen Phụ Nữ 2023

420 Kỷ luật tích cực - Kỷ luật tích cực cho ba năm đầu đời Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023

421 Kỷ luật tích cực - Kỷ luật tích cực dành cho trẻ mẫu giáo Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023

422 Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân cho HS tiểu học (TB 2023) TTV 58 Minh Phƣơng Dân Trí 2023

423 Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh Phạm Thị Thúy, Tuấn Hiển Trẻ 2023

424 Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên Nguyễn Thị Oanh Trẻ 2023

425 Kỹ năng tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non Trần Phiêu - Mai Quế Anh Trẻ 2023

426 Làm việc theo nhóm Nguyễn Thị Oanh Trẻ 2023

427 Liệu pháp tâm lý CBT siêu đơn giản Matthew Mckay, Phd Hồng Đức 2023

428 Lợi thế bất công - Sức mạnh của giáo dục tài chính Robert T. Kiyosaki Trẻ 2023

429 Mất phƣơng hƣớng tuổi trẻ, ai chẳng từng Cicero by the sea Hồng Đức 2023

430 Mình đang sống cuộc đời của ai? (TBL2 - 2023 Có Bổ sung) Phạm Minh Mẫn Tổng hợp TP.HCM 2023

431 Món quà của lòng biết ơn - Những câu chuyện giúp bạn biết cảm ơn và yêu thƣơng Nguyễn Thu Phƣơng Văn Học 2024

432 Não trái - não phải và cách chúng ảnh hƣởng đến hành vi hàng ngày của chúng ta Lorin J. Elias Ph.D Hồng Đức 2023

433 Nghề sai, nghề đúng: Chọn sao cho trúng?
Hƣơng Nguyễn - Minh Ngọc - 

Ngọc Diệp
Phụ Nữ Việt Nam 2023

434 Nghệ thuật lắng nghe và đƣợc lắng nghe Alissa Carpenter Thanh Hóa 2023

435 Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc Pema Rinchen Nhƣ Tạng dịch Hồng Đức 2023

436 Nghệ thuật thao túng đám đông Dale Carnegie Hà Nội 2023

437 Nghệ thuật thuyết phục bậc thầy David R. Barron - Danek S. Kaus Phụ Nữ Việt Nam 2023

438 Nghệ thuật tƣ duy dựa trên dữ liệu - Để ra quyết điịnh thông minh hơn trong một thê giới không chắc chắn Đà Hoàng Trẻ 2023

439 Nghĩ nhƣ một chú chó: Loài chó dạy ta sống hạnh phúc và thành công
Scott MacDonald Chủ tịch-CEO 

và chó hoang đƣợc cứu Sadie
Trẻ 2023

440 Nghĩ thiện - Để cuộc đời và công việc viên mãn Inamori Kazuo Trẻ 2023

441 Nguyên lý 80/20: Bí quyết làm ít đƣợc nhiều Richard Koch Trẻ 2023

442 Những Chuyện Nhân Quả (HT) Thích Hải Đào Hồng Đức 2023

443 Những cuộc đời lớn. Các danh nhân khoa học CATMINT Books Trẻ 2023

444 Những cuộc đời lớn. Các danh nhân nghệ thuật CATMINT Books Trẻ 2023
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445 Những cuộc đời lớn. Các nhà hoạt động nổi tiếng CATMINT Books Trẻ 2023

446 Những ngƣời phụ nữ siêu ngầu...Danh nữ chốn hoàng cung Đoàn Mai Anh Phụ Nữ 2023

447 Những ngƣời phụ nữ siêu ngầu...Nữ anh hùng trong chiến tranh Đoàn Mai Anh Phụ Nữ 2023

448 Những ngƣời phụ nữ siêu ngầu...Tài nữ xuất chúng Đoàn Mai Anh Phụ Nữ 2023

449 Niềm tin thắp sáng Mã Thiện Đồng Tổng hợp TP.HCM 2023

450 Nỗi Đau Này Không Thuộc Về Bạn Mark Wolynn Dân Trí 2023

451 Nói sao cho hay nghe sao cho khéo Megan Reitz John Higgins Hồng Đức 2023

452 Nuôi dạy trẻ tự lập trong một thế giới nuông chiều Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023

453 Quản lý thời gian thông minh của ngƣời thành đạt Duncan Bannatyne Hồng Đức 2020

454 Quản lý tốt bản thân - Những câu chuyện bồi dƣỡng tính tự lập Nguyễn Thu Phƣơng Văn Học 2024

455 Quý ông quái thú Vu Gia Dân Hồng Đức 2023

456 Sống theo phƣơng thức 80/20: Bớt công việc, bớt ƣu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống Richard Koch Trẻ 2023

457 Tạm biệt thói lề mề - Những câu chuyện giúp bạn biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch Vũ Bích Ngọc Văn Học 2024

458 Thái độ tuổi 20 quyết định cuộc sống của bạn Thanh Thảo - Xuân Vũ Phụ Nữ Việt Nam 2023

459 Thấu hiểu tâm lý học sinh - Cùng thần tƣợng nuôi dƣỡng ƣớc mơ (72) TTV Minh Vũ (Biên soạn) Dân Trí 2023

460 Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu con khác biệt thì có sao (72) TTV Minh Vũ (Biên soạn) Dân Trí 2023

461 Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - Hãy yêu con theo cách khác đƣợc không? (72) TTV Minh Vũ (Biên soạn) Dân Trí 2023

462 Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Khi trái tim bỗng dƣng "lạc nhịp" (TTV) 72 Minh Vũ (Biên soạn) Dân Trí 2023

463 Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Ngƣời lớn ơi, hãy nghe con nói (TTV) 72 Minh Vũ (Biên soạn) Dân Trí 2023

464 Thế kỷ cô đơn: Xích lại gần nhau trong một thế giới ngày càng xa cách Noreena Hertz Trẻ 2023

465 Thiên Tài Tập Thể
Linda A. Hill, Greg Brandeau, 

Emily Truelove, Kent Lineback
Dân Trí 2023

466 Thời đại AI: Và tƣơng lai loài ngƣời chúng ta
Eric Schmidt, Henry A. Kissinger, 

Daniel Huttenlocher
Trẻ 2023

467 Thƣ gởi con trai Nguyễn Đức Tùng Phụ Nữ 2023

468 Thuật toán may mắn - Cách thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Hoido Jeong Hồng Đức 2022

469 Tìm đúng ngƣời tài Steven Lock Thanh Hóa 2023
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470 Trái Đất Và Hệ Mặt Trời Đặng Vũ Tuấn Sơn Thanh Niên 2023

471 Từ đơn giản đến trƣờng tồn Jin Kang Moller Hồng Đức 2023

472 Tƣ duy phản biện - Để không bị thao túng tâm lý Tom Chatfield Trẻ 2023

473 Tự học chơi cờ vua Mai Luân Thể thao và Du lịch 2023

474 Tƣ vấn tâm lý học đƣờng. Hãy là chính mình. Quan trọng không phải mình có gì mà là mình là ai? Nguyễn Thị Oanh Trẻ 2023

475 Tƣ vấn tâm lý học đƣờng: Để tự khám phá và làm chủ bản thân Nguyễn Thị Oanh Trẻ 2023

476 Ứng dụng tâm lý học NLP - Kỹ thuật NLP chốn văn phòng Dianne Lowther Hồng Đức 2023

477 Ƣớc mơ của bạn nhất định thành hiện thực Inamori Kazuo Trẻ 2023

478 1% nỗ lực Nishimura Hiroyuki Trẻ 2024

479 30 ngày thực hành lòng yêu thƣơng Đậu Thị Nhung Phụ Nữ 2023

480 38 Bức Thu Rockerfrller Gửi Cho Con Trai Thanh Hƣơng Văn Học 2023

481 Ăn tối cùng Chef và nói chuyện bếp Bếp Đơn Trẻ 2023

482 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024

483 Bí Mật Đằng Sau Những Giấc Mơ Felix Deng Văn Học 2023

484 Bí Mật Hành Vi - Giải Mã Và Đọc Vị Bất Kì Ai Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2023

485 Cẩm nang thành công trong công việc Nguyễn Hữu Thăng biên soạn Quân đội Nhân dân 2023

486 Cẩm nang tuổi dậy thì: Nâng niu cảm xúc - Dành cho bạn gái Lauren Rivers Kim Đồng 2023

487 Cánh cửa mở rộng. Hiểu nghèo thoát nghèo Abhijit V.Banerjee, Esther Duflo Trẻ 2023

488 Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn Napoleon Hill Văn Học 2023

489 Chiến thắng thất bại là đích đến của thành công Mỹ Thuận ( Biên soạn) Văn học 2024

490 Chúng ta sống để lắng nghe Nguyễn Phong Việt Trẻ 2024

491 Chuyển hoạ thành phúc
Nguyễn Minh Tiến soạn dịch và 

chú giải
Hồng Đức 2024

492 Con gái học cách lập trình - Không khó khi có bí quyết trong tay! Reshma Saujani Trẻ 2024

493 Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép Sbook (biên soạn) Thế Giới 2024

494 Đắc nhân tâm Dale Carnegie Văn Học 2023

495 Đánh Bại Nỗi Lo Dale Carnegie Văn Học 2023

496 Đừng bao giờ lùi bƣớc Khánh Phƣơng (Biên dịch) Văn học 2024

497 Khởi nghiệp thực chiến Phạm Đình Duy Thế Giới 2024

498 Khuyến Học Fukuzawa Yukichi Văn Học 2023

499 Lãnh đạo bằng lòng biết ơn Adrian Gostick & Chester Elton Trẻ 2024

500 Mật mã thành công Hàn Băng Vũ Văn học 2024
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501 Mẹ cần làm gì với con gái trƣớc tuổi 13
Nguyễn Thanh Hà sƣu tầm, tuyển 

dịch
Quân đội Nhân dân 2023

502 Một đời quản trị: Đố ai đếm đƣợc vì sao, Một đời quản trị biết bao nhiêu tình Phan Văn Trƣờng Trẻ 2024

503 Một ngày cùng Chef - Cuộc sống của ngƣời tạo ra hƣơng vị NGUYỄN ĐỨC HIẾU (Bếp Đơn) Trẻ 2024

504 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - Nhận biết lòng ngƣời, thu phục nhân tâm để đạt tới thành công Gia Linh Lao Động 2023

505 Ngƣời thành công làm gì vào buổi tối Hayato Toto Hồng Đức 2021

506 Những kỹ năng sống dành cho tuổi Teen (TB2023) TTV 76 Quang Lân (ST - TC) Dân Trí 2023

507 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024

508 Phƣơng pháp ngồi thiền Nguyễn Tuệ Chân Hồng Đức 2024

509 Tri thức bách khoa - Những câu hỏi vì sao trong cuộc sống quanh ta Tăng Bình, Ái Phƣơng (Sƣu tầm) Hồng Đức 2022

510 Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học (Bìa cứng) Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp TP.HCM 2024

511 Phẩm cách cao quý bản lĩnh nữ hoàng Nhƣ Fenty Thế Giới 2024

512 Sống những ngày không hối tiếc Sbook (biên soạn) Thế Giới 2024

513 Sức Mạnh Của Câu Hỏi Nguyễn Anh Dũng Thế Giới 2023

514 Vƣợt lên nghịch cảnh Huỳnh Thanh Vạn Thế Giới 2024

515 Phụ nữ khí chất sẽ tự có hào quang Nhật Hạ Văn học 2024

516 Thao Túng Tâm Lý Đám Đông Dale Carnegie Văn Học 2023

517 Tƣ Duy Tích Cực Để Thành Công Ap-ra-ham Văn Học 2023

518 You Can - Không Gì Là Không Thể Khánh Phƣơng Văn Học 2023

SÁCH THIẾU NHI

519 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - An toàn ở nhà, ra đƣờng, trong trƣờng

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024

520 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Chăm sóc sức khỏe

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Dịch giả: Nguyễn 

Trung Kiên

Hà Nội 2024

521 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Giữ gìn vệ sinh

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024

522 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Những việc cần làm

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
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523 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Sức khỏe và bệnh thƣờng gặp

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024

524 Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024

525 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Andy Warhol Một cuộc đời đại chúng Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

526 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Frida Kahlo Nghệ thuật của cuộc sống Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

527 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Keith Haring Sắc màu của trí tƣởng tƣợng Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

528 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Pablo Picasso Tài năng phi thƣờng Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

529 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Salvador Dalí Chính tôi là chủ nghĩa siêu thực! Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

530 "Bật mí" đời hoạ sĩ - Vincent van Gogh Hành trình từ trái đất đến thiên đƣờng Philip Osbourne; Roberta Procacci Kim Đồng 2023

531 10 Vạn câu hỏi vì sao - Địa lý quanh ta Thu Hằng Hồng Đức 2023

532 10 Vạn câu hỏi vì sao - Hóa học kỳ diệu Gia Bảo Hồng Đức 2023

533 10 Vạn câu hỏi vì sao - Khám phá các thể loại và lợi ích của âm nhạc Thanh Tâm Hồng Đức 2023

534 10 Vạn câu hỏi vì sao - Khám phá những sự kiện thú vị trong lịch sử Dƣơng Thanh Vân Hồng Đức 2023

535 10 Vạn câu hỏi vì sao - Khoa học công nghệ và phát minh Gia Bảo Hồng Đức 2023

536 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều độc đáo trong toán học Nguyễn Loan Hồng Đức 2023

537 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong sinh học Dƣơng Thanh Vân Hồng Đức 2023

538 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều kỳ thú trong vật lý Nguyễn Loan Hồng Đức 2023

539 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong hội họa Thanh Mai Hồng Đức 2023

540 10 Vạn câu hỏi vì sao - Những điều thú vị trong văn học Thu Hằng Hồng Đức 2023

541 10 Vạn câu hỏi vì sao? Khám phá trái đất vũ trụ Thu Hằng Hồng Đức 2023

542 100 tấm gƣơng hiếu học của các danh nhân Nhiều tác giả Dân Trí 2023

543 1001 Câu hỏi "Làm thế nào?" - Đời sống, lễ nghi, sức khoẻ Bích Ngọc Văn Học 2023

544 1001 Câu hỏi "Làm thế nào?" - Học tập, vui chơi, thí nghiệm Bích Ngọc Văn Học 2023

545 1001 Câu hỏi "Làm thế nào?" - Ứng xử, an toàn, thoát hiểm Bích Ngọc Văn Học 2023

546 1001 Câu hỏi "Làm thế nào?" - Xã hội, ẩm thực, tâm lý Bích Ngọc Văn Học 2023

547 1001 Câu hỏi "Tại sao?" - Bách khoa cuộc sống Mỹ Thuận Văn Học 2023
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548 1001 Câu hỏi "Tại sao?" - Thế giới động vật Mỹ Thuận Văn Học 2023

549 1001 Câu hỏi "Tại sao?" - Thế giới thực vật Mỹ Thuận Văn Học 2023

550 1001 Câu hỏi "Tại sao?" - Tự nhiên và con ngƣời Mỹ Thuận Văn Học 2023

551 101 Mẹo hay: Giúp con giảm căng thẳng Vicki Vrint Hồng Đức 2023

552 101 Mẹo hay: Giúp con kết bạn Poppy O'Neill Hồng Đức 2023

553 101 Mẹo hay: Giúp con kiểm soát cảm xúc Louise Baty Hồng Đức 2023

554 101 Mẹo hay: Giúp con quẳng gánh lo âu Poppy O'Neill Hồng Đức 2023

555 101 Mẹo hay: Giúp con vui khỏe Caroline Roope Hồng Đức 2023

556 12 lí do vì sao phải học
Kim Mi Hee (Lời)

Noh Eun Joo (Minh họa)
Kim Đồng 2023

557 12 lí do vì sao sách thú vị hơn điện thoại Noh Eun Joo Kim Đồng 2023

558 12 lí do vì sao trƣờng học rất thú vị Noh Eun Joo Kim Đồng 2023

559 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang an toàn chung cƣ Ths. Bs. Nguyễn Trọng An Kim Đồng 2023

560 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang an toàn du lịch
Bé Khải Minh, Khải Nguyên, Mẹ 

Đan Lê
Kim Đồng 2023

561 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh bệnh truyền nhiễm Nguyễn Thị Thanh Thủy Kim Đồng 2023

562 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh tai nạn thƣơng tích
Nguyễn Hƣơng Linh - Dƣơng 

Thùy Ly
Kim Đồng 2023

563 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em Nguyễn Hƣơng Linh Kim Đồng 2023

564 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em) Hoàng Anh, Hồng Ánh, Thu Thuỷ Kim Đồng 2023

565 39 câu hỏi cho ngƣời trẻ Nhà báo Phan Đăng Kim Đồng 2023

566 39 cuộc đối thoại cho ngƣời trẻ Nhà báo Phan Đăng Kim Đồng 2023

567 39 đoản thiền để thấy - Những câu chuyện chữa lành Nhà báo Phan Đăng Kim Đồng 2023

568 39 đoản thiền để thấy (BC) Nhà báo Phan Đăng Kim Đồng 2023

569 50 phƣơng tiện giao thông làm thay đổi thế giới Matt Ralphs -  Rui Ricardo Kim Đồng 2023

570 65 bí kíp đọc sách dành cho mọi ngƣời Nguyễn Quốc Vƣơng Kim Đồng 2023

571 7 kĩ năng dọn phòng siêu quậy Audrey Poussier Kim Đồng 2023

572 7 kĩ năng gƣơng mẫu siêu quậy Audrey Poussier Kim Đồng 2023

573 Animation Artist - Vén màn hậu trƣờng của những bƣớc chân 4.0 DeeDee Animation Studio Kim Đồng 2023

574 Bà mẹ vui tính Thanh Quế Kim Đồng 2023

575 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 1 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023

576 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 2 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023
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577 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 3 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023

578 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 4 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023

579 Bác Hồ sống mãi: Những truyện hay về Bác - Tập 5 Công ty Phan Thị Kim Đồng 2023

580 Bách khoa thƣ kĩ năng sống - Dành cho bạn gái: Bí quyết để đƣợc bạn bè yêu mến Peng Fan Kim Đồng 2023

581 Bách khoa thƣ kĩ năng sống - Dành cho bạn gái: Bí quyết giao tiếp thành công Peng Fan Kim Đồng 2023

582 Bách khoa thƣ kĩ năng sống - Dành cho bạn gái: Bí quyết học hành giỏi giang Peng Fan Kim Đồng 2023

583 Bách khoa thƣ kĩ năng sống - Dành cho bạn gái: Thói quen tốt của cô gái tuyệt vời Peng Fan Kim Đồng 2023

584 Cá Linh đi học Lê Quang Trạng Kim Đồng 2023

585 Cái cân thủy ngân Phạm Ngọc Tuấn - Hồng Hà Kim Đồng 2023

586 Cẩm nang tuổi dậy thì: Lớn lên thật tuyệt – Dành cho bạn trai Scott Todnem Kim Đồng 2023

587 Cảm xúc không phải đặc quyền - Sống một lần vì chính mình Thái Khang Vĩnh Kim Đồng 2023

588 Cảm xúc không phải đặc quyền - Vì đây là cuộc đời của bạn Thái Khang Vĩnh Kim Đồng 2023

589 Căn cƣớc U Minh Nguyễn Chí Ngoan Kim Đồng 2023

590 Cánh cửa mở rộng. Cuộc phiêu lƣu kỳ diệu của Nils Selma Lagerlof Trẻ 2023

591 Cánh cửa mở rộng. Tiền không mua đƣợc gì? Michael Sandel Trẻ 2023

592 Cánh đồng hoa cúc ngƣu bàng Katarzyna Ryrych - Grażyna Rigall Kim Đồng 2023

593 Cao thủ EQ - Trân lí trí, trọng xúc cảm Kiếm Thánh Miêu Kim Đồng 2023

594 Đất nƣớc gấm hoa  Atlas Việt Nam
Võ Thị Mai Chi

Hồ Quốc Cƣờng
Kim Đồng 2023

595 Dế Mèn phiêu lƣu ký - Diary of a Cricket Tô Hoài Kim Đồng 2023

596 Dế Mèn phiêu lƣu ký (MH: Ngô Xuân Khôi)
Tô Hoài; Minh họa: Ngô Xuân 

Khôi
Kim Đồng 2023

597 Dế mèn phiêu lƣu ký (MH: Tạ Huy Long) Tô Hoài; Minh họa: Tạ Huy Long Kim Đồng 2023

598 Dế Mèn phiêu lƣu ký (MH: Thành Chƣơng) Tô Hoài; Minh họa: Thành Chƣơng Kim Đồng 2023

599 Du hành vào thế giới y học tự cổ chí kim

Mikhail Alexandrovich Paltsev

Igor Moiseevich Kvetnoy

Albina Petrova

Kim Đồng 2023

600 Dũng cảm - Giữ vững ý chí và kiên cƣờng nhé! - Nhật kí trƣởng thành cho học sinh tiểu học Vƣơng Ngọc Yến - Mỹ Hạnh Mỹ Thuật 2023

601 Đúng hay điêu - Sự thật về cơ thể ngƣời Izzi Howell Kim Đồng 2023
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602 Đúng hay điêu - Sự thật về Động vật Izzi Howell Kim Đồng 2023

603 Đúng hay điêu - Sự thật về Khoa học Alex Woolf Kim Đồng 2023

604 Đúng hay điêu - Sự thật về khủng long Sonya Newland Kim Đồng 2023

605 Đúng hay điêu - Sự thật về Lịch sử Sonya Newland Kim Đồng 2023

606 Đúng hay điêu - Sự thật về Phát minh Annabel Savery Kim Đồng 2023

607 Đúng hay điêu - Sự thật về Thể thao Annabel Savery Kim Đồng 2023

608 Đúng hay điêu - Sự thật về Trái Đất Sonya Newland Kim Đồng 2023

609 Đúng hay điêu - Sự thật về Vũ trụ Sonya Newland Kim Đồng 2023

610 Em biết gì? - Não bộ Oliver Houdé - Grégoire Borst Kim Đồng 2023

611 Em biết gì? - Robot và trí tuệ nhân tạo Didier Roy - Pierre-Yves Oudeyer Kim Đồng 2023

612 Em biết gì? - Thế giới vi khuẩn Muriel Zurcher Kim Đồng 2023

613 Giáo dục nhi đồng Đạm Phƣơng Nữ Sử Kim Đồng 2023

614 Giáo sƣ S và cặp Kính Não bị đánh cắp

Erik Scherder 

Fred Diks

Mariella van de Brianeek

Kim Đồng 2023

615 Giáo sƣ S và ông vua nghiện game

Erik Scherder 

Fred Diks

Mariella van de Brianeek

Kim Đồng 2023

616
Gợi mở trí tƣởng tƣợng: Thế giới diệu kỳ của Thỏ Mọt Sách - Một câu chuyện kỳ diệu để bạn tha hồ tƣởng 

tƣợng
Fuu J Trẻ 2023

617 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Cậu bạn ham đọc sách Sỹ Hiếu Kim Đồng 2023

618 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Cô bé giỏi khiêu vũ Sỹ Hiếu Kim Đồng 2023

619 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Niềm đam mê chế tạo Sỹ Hiếu Kim Đồng 2023

620 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Niềm yêu thích trƣợt băng Sỹ Hiếu Kim Đồng 2023

621 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Tình yêu với bóng bàn Sỹ Hiếu Kim Đồng 2023

622 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Cân đối ngân sách Cecilia Minden Kim Đồng 2023

623 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Đầu tƣ thông minh Katie Marsico Kim Đồng 2023

624 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Hiểu về thuế Linda Crotta Brennan Kim Đồng 2023

625 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Học cách cho đi Cecilia Minden Kim Đồng 2023

626 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Tập tành kinh doanh Cecilia Minden Kim Đồng 2023

627 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Tiết kiệm cho tƣơng lai Cecilia Minden Kim Đồng 2023

628 Hiểu về tài chính, vững bƣớc tƣơng lai - Tiêu dùng thông minh Cecilia Minden Kim Đồng 2023

629 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 1 Cƣơng Tuyết Ấn Kim Đồng 2023

630 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 2 Cƣơng Tuyết Ấn Kim Đồng 2023
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631 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 3 Cƣơng Tuyết Ấn Kim Đồng 2023

632 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 4 Cƣơng Tuyết Ấn Kim Đồng 2023

633 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 5 Cƣơng Tuyết Ấn Kim Đồng 2023

634 Học cách học tập Chu Nam Chiếu - Tôn Vân Hiểu Kim Đồng 2023

635 Học cho ai? Học để làm gì? Tập 1 Tiêu Vệ Kim Đồng 2023

636 Học cho ai? Học để làm gì? Tập 2 Tiêu Vệ Kim Đồng 2023

637 Học kỹ năng sống bằng thơ - Khi ở ngoài và phong tục lễ tết Mai Quyên Văn Học 2023

638 Học kỹ năng sống bằng thơ - Khi ở nhà Mai Quyên Văn Học 2023

639 Học kỹ năng sống bằng thơ - Khi ở trƣờng Mai Quyên Văn Học 2023

640 Học kỹ năng sống bằng thơ - Ở nơi công cộng Mai Quyên Văn Học 2023

641 Học kỹ năng sống bằng thơ - Ý thức an toàn Mai Quyên Văn Học 2023

642 Hội lí sự cắc cớ - Bí mật là mật bí
Sophie Furlaud - Dorothée de 

Monfreid
Kim Đồng 2023

643 Hội lí sự cắc cớ - Nhƣ cá gặp nƣớc
Sophie Furlaud - Dorothée de 

Monfreid
Kim Đồng 2023

644 Hội lí sự cắc cớ - Yên nào!
Sophie Furlaud - Dorothée de 

Monfreid
Kim Đồng 2023

645 Huyền Trân công chúa Nguyễn Huy Thắng - Lê Minh Hải Kim Đồng 2023

646 I will be better_Những câu chuyện truyền cảm hứng: Con cảm ơn mẹ Yunan Kim Đồng 2023

647 I will be better_Những câu chuyện truyền cảm hứng: Con sẽ đạt điểm tối đa Yunan Kim Đồng 2023

648 I will be better_Những câu chuyện truyền cảm hứng: Con sẽ không dựa dẫm Yunan Kim Đồng 2023

649 I will be better_Những câu chuyện truyền cảm hứng: Mẹ không phải ngƣời giúp việc Yunan Kim Đồng 2023

650 Kể chuyện biển đảo: Kể về hải đảo của chúng ta Vũ Phi Hoàng Trẻ 2023

651 Kể chuyện Hoàng Sa LÊ VĂN CHƢƠNG Trẻ 2023

652 Kể chuyện lịch sử cho tuổi thơ GS Lê Văn Lan Hà Nội 2023

653 Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học kĩ năng để thành công Liu Yong Kim Đồng 2023

654 Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học kĩ năng nói Liu Yong Kim Đồng 2023

655 Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học tập đúng cách Liu Xuan Kim Đồng 2023

656 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học - Cƣ xử trong gia đình Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em Kim Đồng 2023
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657 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học - Giao tiếp nơi học đƣờng Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em Kim Đồng 2023

658 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học - Ứng xử ngoài xã hội Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em Kim Đồng 2023

659 Kĩ sƣ tƣơng lai - Giao thông vận tải Sonya Newland Kim Đồng 2023

660 Kĩ sƣ tƣơng lai - Máy móc Sonya Newland Kim Đồng 2023

661 Kĩ sƣ tƣơng lai - Máy tính và robot Sonya Newland Kim Đồng 2023

662 Kĩ sƣ tƣơng lai - Năng lƣợng Izzi Howell Kim Đồng 2023

663 Kĩ sƣ tƣơng lai - Vật liệu Sonya Newland Kim Đồng 2023

664 Kĩ sƣ tƣơng lai - Xây dựng và kết cấu Izzi Howell Kim Đồng 2023

665 Kiên trì - Cố lên, đừng bỏ cuộc nhé! - Nhật kí trƣởng thành cho học sinh tiểu học Vƣơng Ngọc Yến - Mỹ Hạnh Mỹ Thuật 2023

666 Kinh nghiệm từ nƣớc Nhật - 43 kĩ năng kiểm soát tức giận (dành cho trẻ em) Shino Maki - Nakanawa Fumiko Kim Đồng 2023

667 Kinh nghiệm từ nƣớc Nhật - 49 bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt
Arimoto Hidefumi - Koshimizu 

Kaori
Kim Đồng 2023

668 Lionel Messi Choi Jaehun - Toonjaengi  Kim Đồng 2023

669 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia an toàn thông tin Seesaw - Kang Ji Seon Kim Đồng 2023

670 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia chăm sóc thú cƣng Joo Seong Yoon Kim Đồng 2023

671 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia dữ liệu lớn Heo Jae Ho - Jung Yong Seok Kim Đồng 2023

672 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia in 3D Heo Jae Ho - Jung Yong Seok Kim Đồng 2023

673 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia môi trƣờng Heo Jae Ho Kim Đồng 2023

674 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia năng lƣợng mới và tái tạo Shin Seung Hee - Annie Ssultoon Kim Đồng 2023

675 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia robot Studio Aire Kim Đồng 2023

676 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia trí tuệ nhân tạo
Viện nghiên cứu truyện tranh 

Đông Tây
Kim Đồng 2023

677 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia virus Sinhwa Kim Đồng 2023

678 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Chuyên gia vũ trụ Sinhwa Kim Đồng 2023

679 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Kiến trúc sƣ Sinhwa Kim Đồng 2023

680 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Nhà sản xuất phim Sinhwa Kim Đồng 2023

681 Lựa chọn cho tƣơng lai JOB? - Nhà thiết kế thời trang Kim Won Sik Kim Đồng 2023

682 Lƣợc sử nƣớc Việt bằng tranh: Viet Nam – A Brief History in Pictures
Tạ Huy Long, Dƣơng Trung Quốc, 

Hiếu Minh, Huyền Trang
Kim Đồng 2023

683 Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh Hoài Lộc - Bùi Việt Thanh Kim Đồng 2023

684 Mặc gì hôm nay? - Phù hợp với hoạt động
Jana Sedláčková - Alexandra 

Májová
Kim Đồng 2023
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685 Mặc gì hôm nay? - Phù hợp với nghề nghiệp
Jana Sedláčková - Alexandra 

Májová
Kim Đồng 2023

686 Mạnh mẽ từ suy nghĩ - 50 bí kíp trƣởng thành dành cho học sinh Kudo Yuichi - Sasaki Kazuto Kim Đồng 2023

687 Mật hiệu OGO - Tập 1: Sốc từ trong nôi Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

688 Mật hiệu OGO - Tập 2: Những tên trộm mặc áo Zen Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

689 Mật hiệu OGO - Tập 3: Chiến dịch không xê dịch Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

690 Mật hiệu OGO - Tập 4: Kim chậm tiến Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

691 Mật hiệu OGO - Tập 5: Những tay săn ngoại hạng Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

692 Mật hiệu OGO - Tập 6: Thằng bé Ukraina Kiều Bích Hƣơng Kim Đồng 2023

693 Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ (Nuôi dƣỡng thế giới của bạn bằng những cuốn sách hay) Gladys Hunts và Mark Hunt Dân Trí 2023

694
Mật ngọt cho tâm hồn thanh thiếu niên (Để những cuốn sách hay trở thành cầu nối tri thức với thanh thiếu 

niên)
Gladys Hunts và Barbara Hampton Dân Trí 2023

695 Mật ngọt cho tâm hồn trẻ thơ (Để thế giới trong sách gợi mở trí tƣởng tƣợng của trẻ) Gladys Hunts và Mark Hunt Dân Trí 2023

696 Mặt trời luôn bên tôi Lê Trung Cƣờng Kim Đồng 2023

697 Mẹ hỏi bé trả lời 1-2 tuổi Yosbook -  Xiao Li Kim Đồng 2023

698 Mẹ hỏi bé trả lời 2-3 tuổi Yosbook -  Beibei Xiong Kim Đồng 2023

699 Mẹ hỏi bé trả lời 3-4 tuổi Yosbook -  Beibei Xiong Kim Đồng 2023

700 Mẹ hỏi bé trả lời 4-5 tuổi Yosbook -  Xiao Li Kim Đồng 2023

701 Mẹ hỏi bé trả lời: Hỏi đáp rèn trí thông minh 1-2 tuổi Thanh Anh Kim Đồng 2023

702 Mẹ hỏi bé trả lời: Hỏi đáp rèn trí thông minh 2-3 tuổi Thanh Anh Kim Đồng 2023

703 Mẹ hỏi bé trả lời: Hỏi đáp rèn trí thông minh 3-4 tuổi Thanh Anh Kim Đồng 2023

704 Mẹ hỏi bé trả lời: Hỏi đáp rèn trí thông minh 4-5 tuổi Thanh Anh Kim Đồng 2023

705 Mẹ hỏi bé trả lời: Hỏi đáp rèn trí thông minh 5-6 tuổi Thanh Anh Kim Đồng 2023

706 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Chuỗi truyền thuyết Sơn Tinh Mai Quyên Phụ Nữ 2023

707 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Đi "ăn" mƣờng mới Mai Quyên Phụ Nữ 2023

708 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Kể chuyện núi sông Mai Quyên Phụ Nữ 2023

709 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Ngƣời giữ gìn làng bản Mai Quyên Phụ Nữ 2023

710 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Nguồn gốc các dân tộc anh em Mai Quyên Phụ Nữ 2023
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711 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Những nữ tƣớng anh hùng Mai Quyên Phụ Nữ 2023

712 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Sự tích các nhạc cụ Mai Quyên Phụ Nữ 2023

713 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Sự tích dòng họ Mai Quyên Phụ Nữ 2023

714 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Tìm đất dựng mƣờng Mai Quyên Phụ Nữ 2023

715 Mẹ kể con nghe - Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Truyện kể về tên đất Mai Quyên Phụ Nữ 2023

716 Mình sẽ về đích đầu tiên! - Cạnh tranh và đoàn kết Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2023

717 Ngày xƣa ơi Trần Nguyên Hạnh Kim Đồng 2023

718 Nghệ thuật Việt Nam Nhiều tác giả Kim Đồng 2023

719 Ngọn đèn trong hang tối Lâm Kim Dung Mỹ Thuật 2023

720 Ngƣời du mục - Cuộc sống nay đây mai đó Kinchoi Lam Kim Đồng 2023

721 Nhà khoa học nhí. Khám phá Hệ Mặt Trời - Hành tinh, Hành tinh lùn và Tất cả mọi thứ xoay quanh Mặt Trời Hilary Statum Trẻ 2023

722 Nhà khoa học nhí. Nghiên cứu hóa thạch - Xƣơng khủng long, Động vật cổ đại và Thời tiền sử Ashley Hall Trẻ 2023

723 Nhà khoa học nhí. Thám hiểm vũ trụ - Phi hành gia, Tên lửa và Cuộc sống không trọng lực Ts Bruce Betts Trẻ 2023

724 Nhà khoa học nhí. Tìm hiểu địa chất - Đá, khoáng chất và mặt đất dƣới chân ta Meghan Vestal Trẻ 2023

725 Nhà khoa học nhí. Trái Đất của chúng ta - Nƣớc, không khí và sự sống trong sinh quyển ThS. Stacy W.Kish Trẻ 2023

726 Nhật kí rất nhột của nhóc cấp Một Thủy Nguyên - Tũn Cá Kim Đồng 2023

727 Nhật kí trong tù Hồ Chí Minh Kim Đồng 2023

728 Những bài học về sự an toàn - Kỹ năng phòng tránh tai nạn thƣơng tích (69) TTV Lâm Tú (Biên soạn) Dân Trí 2023

729 Những bài học về sự an toàn: KN an toàn nơi công cộng (TTV) 72 Trúc An (Biên soạn) Dân Trí 2023

730 Những bài học về sự an toàn: KN phòng chống tệ nạn học đƣờng (TTV) 69 Lâm Tú (Biên soạn) Dân Trí 2023

731 Những bài học về sự an toàn: KN phòng tránh đuối nƣớc (TTV) 69 Trúc An (Biên soạn) Dân Trí 2023

732 Những bài học về sự an toàn: KN phòng tránh xâm hại tình dục (TTV) 69 Lâm Tú (Biên soạn) Dân Trí 2023
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733 Những bài học về sự an toàn: KN tự thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp (TTV) 69 Lâm Tú (Biên soạn) Dân Trí 2023

734 Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an toàn khi ở nhà (TTV) 72 Lâm Tú (Biên soạn) Dân Trí 2023

735 Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng bảo vệ môi trƣờng sống (TTV) 69 Trúc An (Biên soạn) Dân Trí 2023

736 Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn (TTV) 72 Trúc An (Biên soạn) Dân Trí 2023

737 Nỗ lực - Mỗi ngày tiến bộ hơn một chút - Nhật kí trƣởng thành cho học sinh tiểu học Vƣơng Ngọc Yến - Mỹ Hạnh Mỹ Thuật 2023

738 Nói hay, quả chuối cũng thành hay! - 36 phƣơng pháp truyền đạt thông tin hiệu quả Kakiuchi Takafumi Kim Đồng 2023

739 N'Trang Lơng - Tây Nguyên đứng dậy Hoài Anh - Nguyễn Đông Hải Kim Đồng 2023

740 Phát triển kĩ năng cho bé - Chuyển động vui vẻ: Bạn nhỏ đáng yêu Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2023

741 Phát triển kĩ năng cho bé - Chuyển động vui vẻ: Cùng chơi với tớ Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2023

742 Phát triển kĩ năng cho bé - Chuyển động vui vẻ: Những nhà thám hiểm nhỏ Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2023

743 Phát triển kĩ năng cho bé - Chuyển động vui vẻ: Thế giới sắc màu Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2023

744
Sách Song ngữ: Tình bạn diệu kỳ - Phát triển EQ (Chick & Fox) Tập : Chiếc bánh Sô-cô-la. Điều tuyệt vời từ 

sự sẻ chia

Sergio Ruzzier. Ngƣời Dịch, Thúy 

Loan
Văn Học 2023

745
Sách Song ngữ: Tình bạn diệu kỳ - Phát triển EQ (Chick & Fox) Tập : Chiếc búa mất tích. Phép màu từ thói 

quen gọn gàng

Sergio Ruzzier. Ngƣời Dịch, Thúy 

Loan
Văn Học 2023

746
Sách Song ngữ: Tình bạn diệu kỳ - Phát triển EQ (Chick & Fox) Tập : Lên lên xuống xuống. Trái ngọt từ lòng 

dũng cảm

Sergio Ruzzier. Ngƣời Dịch, Thúy 

Loan
Văn Học 2023

747
Sách Song ngữ: Tình bạn diệu kỳ - Phát triển EQ (Chick & Fox) Tập : Ngủ lang. Yêu thƣơng nhƣ một món 

quà

Sergio Ruzzier. Ngƣời Dịch, Thúy 

Loan
Văn Học 2023

748
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 1: Cuộc gặp gỡ diệu kỳ – Neil Patrick Harris – Truyện Trinh thám 

Phiêu lƣu Ảo thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Ngƣời Dịch, 

Quý Dƣơng
Văn Học 2023

749
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 2: Ông trùm lộ diện – Neil Patrick Harris – Truyện Phiêu lƣu Ảo 

thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Ngƣời Dịch, 

Quý Dƣơng
Văn Học 2023

750
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 3: Một nửa sự thật – Neil Patrick Harris – Truyện Phiêu lƣu Ảo 

thuật Độ tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Ngƣời Dịch, 

Quý Dƣơng
Văn Học 2023

751
Sách trinh thám – Đội nhóc siêu đẳng Tập 4: Lật mặt – Neil Patrick Harris – Truyện Phiêu lƣu Ảo thuật Độ 

tuổi 8+

Neil Patrick Harris. Ngƣời Dịch, 

Quý Dƣơng
Văn Học 2023
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752 Siêu động vật - Những bí mật bật ngửa trong vƣơng quốc động vật Halfbob Phụ Nữ 2023

753 Siêu khủng long - Những bí mật bật ngửa trong thế giới khủng long Halfbob Phụ Nữ 2023

754 Siêu phát minh - Những bí mật bật ngửa trong lĩnh vực khoa học Halfbob Phụ Nữ 2023

755 Sự tích Phật bà Quan Âm
Nguyễn Công Hoan -Lê Thanh 

Nga
Kim Đồng 2023

756 Sự tích Thần Tài Lê Minh Hải - Hiếu Minh Kim Đồng 2023

757 Sƣ tử và kì mã và những chuyện kể về muông thú Jane Ray Kim Đồng 2023

758 Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học đƣờng_Tập 2 - Cây nến đỏ và nàng tiên cá Nhiều tác giả Kim Đồng 2023

759 Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học đƣờng_Tập 3 - Chén uống trà của Lãnh chúa Nhiều tác giả Kim Đồng 2023

760 Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho tuổi học đƣờng_Tập 4 - Quán ăn thích mè nheo Nhiều tác giả Kim Đồng 2023

761 Tích cực - Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn - Nhật kí trƣởng thành cho học sinh tiểu học Vƣơng Ngọc Yến - Mỹ Hạnh Mỹ Thuật 2023

762 Trầm cảm tuổi Teen Monika Parkinson Thanh Hóa 2023

763
Trên đƣờng trƣởng thành - Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn - Cẩm nang phát triển toàn diện của sinh viên đại 

học
Thu Diệp -  Hoàng Hiểu Mẫn Kim Đồng 2023

764 Truyện cổ Giáng Sinh

Thiên Thanh

Sỹ Hiếu

Văn Huyền Thu

Kim Đồng 2023

765 Từ điển STEAM song ngữ - Công nghệ Jon Richards Kim Đồng 2023

766 Từ điển STEAM song ngữ - Khoa học Jon Richards Kim Đồng 2023

767 Từ điển STEAM song ngữ - Kĩ thuật Jon Richards Kim Đồng 2023

768 Từ điển STEAM song ngữ - Nghệ thuật Jon Richards Kim Đồng 2023

769 Từ điển STEAM song ngữ - Toán học Jon Richards Kim Đồng 2023

770 Vietnamese Folklore: Square and round rice cakes - Sự tích bánh chƣng, bánh dày Tạ Thúc Bình; Thy Ngọc (tranh) Kim Đồng 2023

771 Vietnamese Folklore: The legend of Mountain and Water Genies - Sơn Tinh, Thủy Tinh Mai Long; An Cƣơng (tranh) Kim Đồng 2023

772 Vietnamese Folklore: The legend of Sword Lake - Sự tích Hồ Gƣơm Vũ Duy Nghĩa; Minh Trang (tranh) Kim Đồng 2023

773 Vietnamese Folklore: The New Year pole - Sự tích cây Nêu ngày Tết Nguyễn Bích; Trần Quốc (tranh) Kim Đồng 2023
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774 Vietnamese Folklore: The story of a man in the moon - Sự tích chú Cuội cung trăng Tạ Huy Long; Hồng Hà (tranh) Kim Đồng 2023

775 Vietnamese Folklore: The story of a Vietnamese Cinderella - Truyện Tấm Cám Mai Long; Vũ Ngọc Phan (tranh) Kim Đồng 2023

776 Vietnamese Folklore: The story of Saint Gióng - Chuyện Ông Gióng Mai Long; Tô Hoài (tranh) Kim Đồng 2023

777 Yêu thƣơng - Cha mẹ không phải là đầy tớ của chúng ta - Nhật kí trƣởng thành cho học sinh tiểu học Vƣơng Ngọc Yến - Mỹ Hạnh Mỹ Thuật 2023

778 15 bài học an toàn cho bé: An toàn khi ở nhà Phƣơng Linh - Linh Rab Kim Đồng 2023

779 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đƣờng Nguyễn Hƣơng Linh Kim Đồng 2023

780 Dế Mèn phiêu lƣu ký (bìa cứng) Tô Hoài Kim Đồng 2023

781 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng cơ bản

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata 

Seth; Dịch giả: Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024

782 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp qua các phƣơng tiện công nghệ

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata 

Seth; Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024

783 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công cộng

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata 

Seth; Dịch giả: Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024

784 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh

Tác giả: Dreamland; Nội dung: 

Ved Chawla; Biên soạn: Lata 

Seth; Dịch giả: Lữ Thanh Long

Hà Nội 2024

785 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Cậu bé mồ côi ham học Thanh Hà Kim Đồng 2023

786 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Cậu bé say mê toán học Thanh Hà Kim Đồng 2023

787 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Cha mẹ nâng bƣớc con đi Thanh Hà Kim Đồng 2023

788 Gƣơng thiếu nhi làm theo lời Bác: Ƣớc mơ đến trƣờng Thanh Hà Kim Đồng 2023

789 Hoàng tử nhỏ và tấm áo choàng bay Dinah Maria - Mulock Craik Kim Đồng 2023

790 Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học cách hoàn thiện bản thân Liu Yong Kim Đồng 2023

791 Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học cách sống tự lập Liu Yong Kim Đồng 2023

792 Louis Pasteur Lee Heejung -  Team-kids Kim Đồng 2023

793 Ludwig van Beethoven Park Yeonah - ChungBe Studios Kim Đồng 2023

794 Nguyễn Văn Trỗi Hoài Lộc - Bùi Việt Thanh Kim Đồng 2023

795 Nhớ ơi là Tết Thái Hƣơng Liên Kim Đồng 2023
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796 Thế nào và tại sao - Robot bernd flessner Đại học Sƣ phạm 2023

797 Thế nào và tại sao : Các loài cá Nicolai Schirawski Đại học Sƣ phạm 2023

798 Suốt đời học Bác Kiều Mai Sơn Kim Đồng 2023

799 Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trƣờng Dục Thanh Sơn Tùng Kim Đồng 2023

800 Võ Thị Sáu Bùi Việt Thanh - Hoài Lộc Kim Đồng 2023

801 Thế nào và tại sao - Núi Lửa Manfred Baur Phụ Nữ 2023

802 Thế nào và tại sao - Vũ trụ những bí ẩn của không gian Manfred Baur Phụ Nữ 2023

803 Trẻ thông minh ghi nhớ nhƣ thế nào Phong Ảnh Phụ Nữ 2023

804 Trẻ thông minh học nhƣ thế nào Chu Nhất Phàm Phụ Nữ 2023

805 Bác Hồ của chúng em Chu Trọng Huyến Văn Học 2023

SÁCH KHÁC

806 Chinh phục luyện thi vào Lớp 10 môn ngữ văn theo chủ đề Đỗ Thị Thu Hà
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

807 Chinh phục luyện thi vào Lớp 10 môn tiếng Anh theo chủ đề Dƣơng Hƣơng
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

808 Chinh phục luyện thi vào Lớp 10 môn Toán theo chủ đề Nguyễn Xuân Nam
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

809 Giải thích bộ đề thi vào Lớp 10 chuyên - khối chuyên Anh Dƣơng Thị Hƣơng
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

810 Giải thích chuyên đề thi vào Lớp 10 chuyên Lý

Nguyễn Văn, Phan Thị Quyên, 

Bùi Thị Lý Hạnh, Phạm Thị 

Quỳnh Nhƣ

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

811 Giải thích chuyên đề thi vào Lớp 10 chuyên tiếng Anh Dƣơng Hƣơng
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

812 Luyện thi vào Lớp 10 Ngữ Văn - Tuyển chọn bài nghị luận văn học hay theo chủ đề thƣờng gặp Đỗ Thị Thu Hà
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

813 Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 (theo chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT)
Mai Lan Hƣơng – Nguyễn Phạm 

Ngọc Vƣợng
Đà Nẵng 2023

814 Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 (theo chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT)
Mai Lan Hƣơng – Nguyễn Phạm 

Ngọc Vƣợng
Đà Nẵng 2023

815 Chiến thuật giải đề đạt điểm 10 môn tiếng Anh Nhiều tác giả. Phụ Nữ 2023

816 Phƣơng pháp học nhanh gấp 16 lần Motoyama Katsuhiro Lao Động 2023

817 Phƣơng pháp học nhanh gấp 16 lần - Thi đổ vào các trƣờng đại học danh tiếng nhƣ Havard, Todai
Motoyama Katsuhiro; Dịch giả: 

Nguyễn Cƣờng
Lao Động 2023

818 Từ điển Tiếng Việt Nguyễn Tôn Nhan Hồng Đức 2023

819 1000 Mindmap English words - 1000 từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tƣ duy Đỗ Nhung, Giang Vi Hồng Đức 2022
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820 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất The Windy Hồng Đức 2023

821 360 động từ bất quy tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh (khổ nhỏ) The Windy Hồng Đức 2023

822 Cẩm nang kỹ năng nghề phiên dịch Lê Huy Khoa Tổng hợp TP.HCM 2023

823 Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản (Tái bản 2023)
TS. Trƣơng Gia Quyền, ThS 

Trƣơng Lệ Mai
Tổng hợp TP.HCM 2023

824 Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích
Mijeong Mimi Kim, Angela Lee-

smith ; Nhƣ Vy dịch
Hồng Đức 2024

825 IELTS foundation - Luyện thi IELTS cho ngƣời mới bắt đầu 4 kỹ năng Nguyễn Thị Lan Phƣơng Hà Nội 2023

826 IELTS SAMPLE Speaking Part 1-2-3 Tuyển tập câu trả lời mẫu hay nhất Ma Thế Đức Hà Nội 2023

827 IELTS SAMPLE Writing task 1-2 Tuyển tập câu trả lời mẫu hay nhất Bùi Hồng Linh Hà Nội 2023

828 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 3 - Tập 1 Thuỳ Dƣơng
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

829 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 3 - Tập 2 Thuỳ Dƣơng
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

830 Mind map English Grammar -Ngữ pháp Tiếng Anh bằng sơ đồ tƣ duy Đỗ Nhung Hồng Đức 2018

831 Mind Map English Phrasal verbs, collocations and idioms- Từ vựng Tiếng Anh qua sơ đồ tƣ duy Lê Văn Hùng Hồng Đức 2023

832 Mind Map English Vocabulary - Từ vựng Tiếng Anh qua sơ đồ tƣ duy Hoàng Ngân, Linh Chi Hồng Đức 2021

833 Mindmap ngữ pháp tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ Nguyễn Thị Bích Ngọc Hồng Đức 2023

834 Mindmap từ vựng tiếng Nhật - Học tiếng Nhật qua sơ đồ tƣ duy Trà My - Xuân Thu Dân Trí 2023

835 Mindmap từ vựng tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ Hoàng Minh Hồng Hồng Đức 2023

836 Nghiền ngữ pháp Tiếng Anh hình que - Tập 1: Cơ bản Vy Ngọc
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

837 Nghiền ngữ pháp Tiếng Anh hình que - Tập 2: Nâng cao Vy Ngọc
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

838 Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - Quyển 1 Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

839 Nghiền từ vựng tiếng Anh - Học qua gốc từ bằng hình ảnh - Quyển 2 Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

840 Perfect English Grammar - Cẩm nang tự học toàn diện ngữ pháp tiếng Anh - Basic Thiên Hƣơng (Chủ biên)
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023
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841 Perfect English Grammar - Cẩm nang tự học toàn diện ngữ pháp tiếng Anh Advanced Thiên Hƣơng (Chủ biên)
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

842 Sách tự học Hiragana, Katakana - Học thông qua nghe và viết - bản tiếng Việt
AOTS The former Association for 

Overseas Technical Scholarship
Trẻ 2023

843 Speaking matrix - 1 phút nói tiếng Anh nhƣ gió
Kim Tae Yoon. Ngƣời Dịch, 

Nguyễn Hằng, Giang Vi
Hồng Đức 2020

844 Speaking matrix - 3 phút nói tiếng Anh nhƣ gió
Kim Tae Yoon. Ngƣời Dịch, 

Nguyễn Hằng, Giang Vi
Hồng Đức 2020

845 Speaking matrix - 30 giây nói tiếng Anh nhƣ gió
Kim Tae Yoon. Ngƣời Dịch, 

Nguyễn Hằng, Giang Vi
Hồng Đức 2020

846 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngƣời Việt Nam - Sách bài tập - Sơ cấp 2 Nhóm tác giả
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

847 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngƣời Việt Nam - Sơ cấp 2 Nhóm tác giả
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

848 Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề (khổ nhỏ) The Windy
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2019

849 Tự học ngữ pháp tiếng anh bằng Mindmap tập 1 Nhiều tác giả
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

850 Tự học ngữ pháp tiếng anh bằng Mindmap tập 2 Nhiều tác giả
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

851 Tự học tiếng anh cấp tốc Vũ Dung - Vũ Thuỷ Dân Trí 2023

852 Tự học Tiếng Anh cấp tốc - Những mẫu câu thông dụng trong cuộc sống Ryan Bleckley Thanh Hóa 2023

853 Từ vựng IELTS 8.0 - Từ vựng đắt để đạt điểm cao 4 kỹ năng Lê Thu Hà
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

854 Từ vựng tiếng anh cơ bản Vũ Dung - Vũ Thuỷ Dân Trí 2023

855 Viết luận văn khoa học bằng Tiếng Anh GS. TS Đặng Lƣơng Mô Tổng hợp TP.HCM 2023

856 VSTEP - Chinh phục đề thi VSTEP bật năng lực từ B1 đến C1 - Kèm lời giải chi tiết Lê Thu Hà
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

857 VSTEP - Chinh phục kỹ năng nói bậc B1, B2+ - Tuyển tập các câu trả lời mẫu speaking bật năng lực B1, B2+ Lƣu Ngọc Nam
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

858
VSTEP - Chinh phục kỹ năng viết bậc B1, B2+ - Tuyển tập, phân tích tƣ duy các câu trả lời mẫu writing bật 

năng lực B1, B2+

Nguyễn Thị Nhung, Bùi Thị 

Khánh Huyền

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2023

859 Giáo trình Microsoft office Word-Excel
Nguyễn Trung Tín, Phạm Quang 

Huy, Lâm Hoàng Khâm
Thanh Niên 2023

860 Hƣớng dẫn lập trình VBA cho Excel Phạm Quang Hiển Thanh Niên 2023
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861 Hƣớng dẫn sử dụng AutoCAD bằng hình ảnh Phạm Quang Huy Thanh Niên 2023

862 Hƣớng dẫn sử dụng Excel-Excel dành cho ngƣời tự học
Phạm Quang Hiển, Phạm Quang 

Huấn
Thanh Niên 2023

863 Làm Chủ Các Mẫu Thiết Kế Kinh Điển Trong Lập Trình Tạ Văn Dũng Thanh Niên 2023

864 Solidworks toàn tập (Phần Cao cấp)
Phạm Quang Huấn, Phạm Phƣơng 

Hoa
Thanh Niên 2023

865 Thực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tƣ Thanh Niên 2023

866 THVP-Tự học nhanh Microsoft office(Word-Excel)
Phạm Phƣơng Hoa, Phạm Quang 

Hiển
Thanh Niên 2023

867 Tin học văn phòng - Công thức & hàm Excel VN - Guide Thanh Hóa 2023

868 Tự học lập trình C # bằng hình ảnh
Phạm Quang Hiển, Phạm Phƣơng 

Hoa
Thanh Niên 2023

869 Tự học Photoshop CC toàn tập
Phạm Quang Huy, Phạm Quang 

Huấn
Thanh Niên 2023

870 Ai Trong Kỷ Nguyên Khai Sáng Toàn Cầu (Bìa Mềm) Michelle Nguyễn Thế Giới 2023

871 Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C++ Nhiều tác giả KH&KT 2021

872 Tin học cho mọi ngƣời - Giáo trình thực hành Excel
Phạm Quang Hiển, Trần Tƣờng 

Thụy
Thanh Niên 2023

873 Ƣớc vọng về quốc gia lập trình: Từ tiếng Anh đến tiếng Code Nguyễn Thanh Tùng Trẻ 2023

874 Marie Curie: Nhà nữ khoa học tiên phong, ngƣời đạt giải Nobel, ngƣời khám phá ra chất phóng xạ Tiến sĩ Richard Gunderman Dân Trí 2023

875 Cờ vua
TS. Phạm Văn Xẹn, TS. Nguyễn 

Thế Thuyền, TS. Nguyễn Sĩ Hà
Hồng Đức 2024

876 Cờ vua - Chiến thuật khai cuộc Mai Luân Thể thao và Du lịch 2023

877 Cờ vua - Đòn đánh quyết định trong tàn cuộc Mai Luân Thể thao và Du lịch 2023

878 Cờ vua - Nghệ thuật triển khai quân trong Khai cuộc Mai Luân Thể thao và Du lịch 2023

879 Cờ vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc Mai Luân Thể thao và Du lịch 2023

880 Hôn nhân đồng giới - Dƣ luận và hiện thực Trung Tập Phùng Hà Nội 2023

881 Hƣớng dẫn thực hành trên sổ kế toán PGS.TS Võ Văn Nhị Tài Chính 2023

882 Tâm bệnh học TS. Phạm Toàn Trẻ 2023
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